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24-10-2025 Quyết định số 142/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực quản lý, 
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23 

29-10-2025 Quyết định số 143/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

26 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  

24-10-2025 Quyết định số 141/2025/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 
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Hưng Yên. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 139/2025/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 20  tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức  

sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 

336/TTr-STC ngày  13 tháng 10 năm 2025 và Văn bản số 205/BC-STC ngày 17 

tháng 10 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về phân cấp thẩm quyền 

quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên,  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này phân cấp thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên theo quy định tại điểm đ khoản 

3, điểm b khoản 4 Điều 4; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 5; điểm b, điểm c 

khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.  

2. Đối với các nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị không quy định cụ thể tại Quyết định này thực hiện theo quy định Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên, gồm: 

a) Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là đơn vị dự toán cấp I cấp 
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tỉnh); chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh 

(sau đây gọi là đơn vị trực thuộc). 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp 

xã); các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

(sau đây gọi là đơn vị thuộc phạm vi quản lý).  

2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (bao gồm cả tổ chức chính trị - xã hội) khi thực 

hiện quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại điểm đ khoản 

3; điểm b khoản 4 Điều 4; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 5; điểm b, điểm c 

khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg thì thực hiện 

theo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của đơn vị dự 

toán cấp I cấp tỉnh tại Điều 3, Điều 4, Điều, Điều 6 Quyết định này. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết 

bị phục vụ công tác các chức danh 

1. Trường hợp cần thiết bổ sung số lượng máy móc, thiết bị đã quy định 

tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg hoặc bổ sung các loại máy 

móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại khoản 1 Điều 4 

Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg để phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao: 

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định bổ sung số lượng máy 

móc, thiết bị tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg hoặc bổ sung 

các loại máy móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại phần 

V, VI, VII, VIII Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg tại đơn vị mình và đơn vị trực thuộc.  

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bổ sung số lượng máy móc, thiết bị 

tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg hoặc bổ sung các loại máy 

móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại phần VII, VIII 

Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg tại đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý.  

2. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg: 

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định điều chỉnh mức giá cao 

hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá máy móc, thiết bị quy định 

tại phần V, VI, VII, VIII Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg tại đơn vị mình và đơn vị trực thuộc.  

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 

15% đến không quá 30% so với mức giá máy móc, thiết bị quy định tại phần 

VII, VIII Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg 

tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

Điều 4. Thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết 

bị phục vụ hoạt động chung 
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 1. Trường hợp cần thiết bổ sung số lượng máy móc, thiết bị đã quy định tại 

mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg hoặc bổ 

sung các loại máy móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại 

mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg để phục vụ 

Chính phủ điện tử, số hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ 

được giao; trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị cao 

hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá quy định tại Mục B Phụ lục 

II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg: 

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định bổ sung số lượng máy 

móc, thiết bị tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg hoặc bổ 

sung các loại máy móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại 

Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg; điều 

chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá quy định 

tại Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg tại đơn 

vị mình và đơn vị trực thuộc.  

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bổ sung số lượng máy móc, thiết bị 

tại điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg hoặc bổ sung các loại 

máy móc, thiết bị khác ngoài các máy móc, thiết bị đã quy định tại Mục B Phụ 

lục II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg; điều chỉnh mức giá 

cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá quy định tại Mục B Phụ 

lục số II ban hành kèm theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg tại đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý.  

2. Thẩm quyền quyết định trang bị máy móc, thiết bị quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg: 

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định trang bị máy móc, thiết bị 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg tại đơn vị 

mình và đơn vị trực thuộc. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định trang bị máy móc, thiết bị quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg tại đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý.  

Điều 5. Thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng 

1. Thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục quy định tại điểm b, điểm 

c khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg như sau: 

a) Sở Y tế quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 
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2. Thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng khác (ngoài máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, 

lĩnh vực giáo dục) quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg như sau: 

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị mình và đơn vị trực thuộc. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có 

trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Tài chính trước khi ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. Riêng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số hoặc phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải 

lấy ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ về sự phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đối 

với tính năng, dung lượng, cấu hình của máy móc, thiết bị trước khi gửi xin ý 

kiến Sở Tài chính.  

Điều 6. Quy định chuyển tiếp 

Trong thời gian cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa ban hành quy định tiêu 

chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Điều 5 Quyết 

định này mà cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị 

chuyên dùng nhằm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và đã được cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mua sắm thì tiếp tục 

thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức đã được quy định còn phù hợp đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.  

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2025. 

2. Quyết định này thay thế các Quyết định: 

a) Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) đối với các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Hưng Yên. 

b) Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, 

giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 

c) Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
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Bình về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ 

máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế đó. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Giao Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Quyết định, giải đáp khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định trường hợp vượt thẩm quyền. 

2. Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quy định tại Điều 5 Quyết định này có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo kịp thời theo đúng 

quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong 

quản lý, sử dụng tài sản công và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về 

quyết định của mình. 

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực IV; Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Huy 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HƯNG YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 140/2025/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 20 tháng 10  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định một số nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô  

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số  15/2017/QH14, đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ  ghị định số 72/202 / Đ-C  của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng  e ô tô; 

Căn cứ  ghị định số 15 /2025/ Đ-C  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của  ghị định số 72/202 / Đ-C  ngày 26 tháng 9 năm 202  của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng  e ô tô; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 

265/TTr-STC ngày 29 tháng 9 năm 2025 và văn bản số 2051/BC-STC ngày 17 

tháng 10 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định một số nội dung về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng  e ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định một số nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh được giao tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

153/2025/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ 

công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, 

phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, phục vụ 

người có công, bảo trợ xã hội, vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu thuộc lĩnh vực 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý thị trường theo quy định tại 

khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 

Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP. 

b) Quy định việc phân bổ xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định 
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tại tiết b5 điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP. 

c) Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, thay thế 

theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 2 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP. 

d) Quy định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại điểm 

đ khoản 2 Điều 14a Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 7 Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP. 

2. Quyết định này không điều chỉnh đối với:  

a) Quy định phân bổ số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô 

phục vụ công tác chung của cơ quan (trừ Đảng ủy cấp xã), đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Tỉnh ủy. 

b) Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy; xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế và 

xe ô tô chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư. 

3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo quy định 

tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, các 

văn bản quy định chi tiết của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm: 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (bao gồm các tổ chức chính trị 

- xã hội); 

b) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ 

quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh); chi cục, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh (sau đây gọi là đơn vị 

trực thuộc); 

c) Các xã, phường (sau đây gọi là cấp xã), gồm: Đảng ủy cấp xã, Hội 

đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ủy ban 

nhân dân cấp xã;  

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 
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1. Xe ô tô phục vụ công tác chung 

a) Quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ 

công tác chung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 153/2025/NĐ-CP cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Quyết định này. 

b) Phân bổ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại tiết 

b5 điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 153/2025/NĐ-CP cho cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh: Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này. 

c) Việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung được quy định tại điểm a, 

điểm b khoản 1 Điều này đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ (chi thường 

xuyên và chi đầu tư hoặc tự chủ chi thường xuyên) trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh được thực hiện theo hình thức giao, điều 

chuyển; trường hợp mua sắm chỉ được sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp, nguồn 

thu hợp pháp khác của đơn vị và phải bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Xe ô tô chuyên dùng 

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết 

định này. 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe theo quy 

định tại điểm a khoản này có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

đúng theo tiêu chuẩn, định mức và mục đích được quy định tại Quyết định này. 

Trường hợp cần thiết, có thể bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng kết hợp để phục 

vụ công tác chung mà không ảnh hưởng đến mục đích chính của xe chuyên dùng 

nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Số lượng và mức giá mua xe ô tô quy định tại Quyết định này là số 

lượng và mức giá tối đa. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe ô tô thực tế để thực 

hiện nhiệm vụ được giao, nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm; cơ quan, người có thẩm quyền quyết định 

giao, điều chuyển, mua sắm xem xét, quyết định số lượng và mức giá mua xe 

phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 4. Phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung 

1. Cấp tỉnh 

a) Giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác chung của cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Đối với các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh có đơn vị trực thuộc mà số 

lượng biên chế dưới 20 người, thì Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I quyết định 

việc bố trí sử dụng cho phù hợp. 

2. Cấp xã 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phương thức quản lý tập trung hoặc 

phương thức quản lý trực tiếp hoặc kết hợp cả hai phương thức để phục vụ công 

tác chung của Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cho phù hợp. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2025. 

2. Quyết định này thay thế các Quyết định: 

a) Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân dân tỉnh Hưng Yên quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô theo 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. 

b) Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân dân tỉnh Hưng Yên quy định về phương thức quản lý và thẩm 

quyền quyết định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. 

c) Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công 

tác chung và quy định thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử 

dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 

3. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành: 

a) Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt Phương án sắp xếp lại và xử lý xe ô 

tô phục vụ chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian 

công tác và chức danh được sử dụng xe ô tô đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và đi 

công tác;  

b) Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chuyển đổi công năng sử dụng xe ô tô và 

phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên 

dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên; 
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c) Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu 

chuẩn, định mức và số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi phục vụ 

công tác chung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ; 

d) Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 5 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chánh Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực IV; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh và tương đương; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Huy 
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Phụ lục I 

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ TỪ 12 - 16 CHỖ NGỒI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG 

 CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TỈNH HƯNG YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

Số 

TT 
Cơ quan, đơn vị 

Số lượng 

(xe) 
Chủng loại Mục đích sử  dụng Ghi chú 

1 Sở Khoa học và Công nghệ         

1.1 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 
1 

Xe bán tải hoặc xe 

ô tô từ 12-16 chỗ 

ngồi 

Xe vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu thuộc 

lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo 

  

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường         

2.1 Chi cục Kiểm lâm 1 Xe bán tải  
Xe thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng 

chống cháy rừng 
  

2.2 Chi cục Biển và Thuỷ sản 1 Xe bán tải  
Xe phòng, chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (dịch bệnh thủy sản ) 
  

2.3 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1 Xe bán tải  
Xe phòng, chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (lĩnh vực chăn nuôi và thú y) 
  

2.4 Trung tâm Khuyến nông 1 Xe bán tải  
Xe phòng, chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (kiểm dịch thực vật) 
  

2.5 Trung tâm Nước và Kỹ thuật nông nghiệp 1 Xe bán tải  
Xe phòng, chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (dịch bệnh động vật ) 
  

2.6 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 1 Xe bán tải  

Xe phòng, chống dịch bệnh trong nông 

nghiệp (phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch 

thực vật) 

  

3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch         

3.1 
Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch (sáp nhập 

với Ban Quản lý khu di tích Cồn Vành) 
1 

Xe bán tải hoặc xe 

ô tô từ 12-16 chỗ 

ngồi 

Xe phục vụ công tác phòng, chống cháy 

rừng  
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Số 

TT 
Cơ quan, đơn vị 

Số lượng 

(xe) 
Chủng loại Mục đích sử  dụng Ghi chú 

4 Sở Nội vụ         

4.1 Trung tâm Điều dưỡng Người có công  1 

Xe bán tải hoặc xe 

ô tô từ 12-16 chỗ 

ngồi 

Xe phục vụ người có công   

5 Sở Y tế         

5.1 
Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp Hưng 

Yên 
1 

Xe bán tải hoặc xe 

ô tô từ 12-16 chỗ 

ngồi 

Xe phục vụ bảo trợ xã hội   

5.2 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Thái 

Bình 
1 

Xe bán tải hoặc xe 

ô tô từ 12-16 chỗ 

ngồi 

Xe phục vụ bảo trợ xã hội   

6 Sở Công thương         

6.1 Chi cục Quản lý thị trường 9 Xe bán tải  Xe quản lý thị trường   
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Phụ lục II 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG THEO TIÊU 

CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ CỦA TỈNH HƯNG YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/2025/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 10  năm 2025 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

TT 
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tổng số xe ô tô được phân bổ theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác 

chung của tỉnh 

Ghi chú 

(Đơn vị 
sự nghiệp 

tự chủ 

nhóm 1, 
nhóm 2 -

điền số 1) 

Số lượng 

xe phân 

bổ 

Số lượng 

Chủng loại, mức giá tối đa (triệu đồng/xe) 

 Xe ô tô  quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 72/2025/NĐ-CP 

Xe ô tô có công suất 

lớn quy định tại 

khoản 2 Điều 15 NĐ 

số 72/2025/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 8 

Điều 1 NĐ số 

153/2025/NĐ-CP  

Xe ô tô bán tải, 

Xe ô tô từ 04 đến 

16 chỗ 

Xe ô tô 7 hoặc 

8 chỗ ngồi 2 

cầu  

I CẤP TỈNH  184 184       33 

1 
Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HDND tỉnh 
10         

  

      6 950       

      3   1600     

      1     2800   

2 
Văn phòng UBND tỉnh 

và đơn vị trực thuộc 
          

  

2.1 Văn phòng UBND tỉnh  10           

      6 950       

      3   1600     

      1     2800   

2.2 
Trung tâm thông tin - 

hội nghị tỉnh  
1 1 950     

  

3 
Sở Nội vụ và đơn vị 

trực thuộc 
          

  

3.1 Sở Nội vụ  4           

      3 950       

      1   1600     

3.2 Ban Dân tộc và Tôn giáo 1 1 950       

3.3 Ban Thi đua khen thưởng 1 1 950       

3.4 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 1 1 950       

3.5 
Trung tâm Điều  dưỡng, 

chăm sóc người có công  
1 1 950     

  

3.4 
Trung tâm Dịch vụ việc 

làm 
1 1 950     

  

4 
Sở Tài chính tỉnh và 

đơn vị trực thuộc 
          

  

4.1 Sở Tài chính tỉnh 5           

      4 950       

      1   1600     

4.2 

Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, hỗ trợ doanh nghiệp và 

Tư vấn dịch vụ tài chính  

1 1 950     

  

5 
 Sở Công Thương và 

đơn vị trực thuộc 
          

  

5.1 Sở Công thương 3           

      2 950       

      1   1600     
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TT 
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tổng số xe ô tô được phân bổ theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác 

chung của tỉnh 

Ghi chú 

(Đơn vị 

sự nghiệp 

tự chủ 
nhóm 1, 

nhóm 2 -

điền số 1) 

Số lượng 

xe phân 

bổ 

Số lượng 

Chủng loại, mức giá tối đa (triệu đồng/xe) 

 Xe ô tô  quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 72/2025/NĐ-CP 

Xe ô tô có công suất 

lớn quy định tại 

khoản 2 Điều 15 NĐ 

số 72/2025/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 8 

Điều 1 NĐ số 

153/2025/NĐ-CP  

Xe ô tô bán tải, 

Xe ô tô từ 04 đến 

16 chỗ 

Xe ô tô 7 hoặc 

8 chỗ ngồi 2 

cầu  

5.2 
Trung tâm Khuyến công 

và xúc tiến thương mại 
1 1 950     

  

5.3 
Chi cục Quản lý thị 

trường tỉnh 
1 1 950     

  

6 
Sở Xây dựng tỉnh và 

đơn vị trực thuộc 
          

  

6.1 Sở Xây dựng 5           

      4 950       

      1   1600     

6.2 
Ban Quản lý bến xe, bến 

thủy 
1 1 950     

  

6.3 
Ban Quản lý và bảo trì 

công trình 
1 1 950     

1 

6.4 
Ban Quản lý nhà ở sinh 

viên 
1 1 950     

1 

6.5 
Viện Quy hoạch, thiết kế 

và kiểm định xây dựng 
1 1 950     

1 

7 
Sở Khoa học và Công 

nghệ và đơn vị trực thuộc 
          

  

7.1 
Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh 
3         

  

      2 950       

      1   1600     

7.4 
Chi cục Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 
1 1 950     

  

  
Trung tâm Dữ liệu và 

Chuyển đổi số tỉnh 
1 1 950     

  

8 
Sở Tư pháp và đơn vị 

trực thuộc 
          

  

8.1 Sở Tư pháp tỉnh  2 2 950       

  
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản 
1 1 950     

1 

8.2 
Trung tâm Trợ giúp Pháp lý 

nhà nước tỉnh Hưng Yên 
1 1 950     

  

9 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường và đơn vị trực thuộc 
          

  

9.1 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
5         

  

      4 950       

      1   1600     

9.2 Chi cục Thuỷ lợi 1 1 950       

9.3 
Chi cục Phát triển nông 

thôn 
1 1 950     

  

9.4 
Chi cục Chất lượng chế 

biến và Phát triển thị trường 
1 1 950     

  

9.5 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
1 1 950     

  

9.6 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú Y 
1 1 950     

  

9.7 

Chi cục Kiểm Lâm  (Đã 

bao gồm cả Ban Quản 

lý khu bảo tồn thiên 

1 1 950     
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TT 
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tổng số xe ô tô được phân bổ theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác 

chung của tỉnh 

Ghi chú 

(Đơn vị 

sự nghiệp 

tự chủ 
nhóm 1, 

nhóm 2 -

điền số 1) 

Số lượng 

xe phân 

bổ 

Số lượng 

Chủng loại, mức giá tối đa (triệu đồng/xe) 

 Xe ô tô  quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 72/2025/NĐ-CP 

Xe ô tô có công suất 

lớn quy định tại 

khoản 2 Điều 15 NĐ 

số 72/2025/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 8 

Điều 1 NĐ số 

153/2025/NĐ-CP  

Xe ô tô bán tải, 

Xe ô tô từ 04 đến 

16 chỗ 

Xe ô tô 7 hoặc 

8 chỗ ngồi 2 

cầu  

nhiên đất ngập nước 

Thái bình) 

9.8 Chi cục Biển và Thuỷ sản 1 1 950       

9.9 Trung tâm Khuyến nông  1 1 950       

9.10 
Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường 
1 1 950     

1 

9.11 
Trung tâm Nước và Kỹ 

thuật nông nghiệp 
1 1 950     

  

9.12 
Trường Trung cấp Nông 

nghiệp Thái Bình 
1 1 950     

  

9.13 
Trung tâm Giống nông 

nghiệp và Thủy sản 
1 1 950     

1 

9.14 
Văn phòng đăng ký đất 

đai Hưng Yên 
1 1 950     

1 

10 
 Sở Giáo dục và Đào tạo 

và đơn vị trực thuộc 
          

  

10.1  Sở Giáo dục và Đào tạo  4 4 950       

10.2 
Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên Hưng Yên 
1 1 950     

  

10.3 
Trường Giáo dục 

chuyên biệt Hưng Yên 
1 1 950     

  

10.4 
Trường trung cấp cho 

người khuyết tật Thái Bình 
1 1 950     

  

10.7 
Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên Thái Bình 
1 1 950     

  

11 
Sở Y tế và đơn vị trực 

thuộc 
          

  

11.1 Cơ quan Sở Y tế 3 3 950       

11.2 Chi cục Dân số và Trẻ em 1 1 950       

11.3 
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 
1 1 950     

  

11.4 
Trung tâm Bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe cán bộ 
1 1 950     

  

11.5 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

1 1 950     

  

11.6 
Trung tâm Pháp y và 

Giám định Y khoa 
1 1 950     

  

11.7 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
1 1 950     

  

11.8 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Tổng hợp Hưng Yên 
1 1 950     

1 

11.9 
Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tổng hợp Thái Bình 
1 1 950     

1 

11.10 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hưng Yên 
1 1 950     

1 

11.11 
Bệnh viện Đa khoa Thái 

Bình 
1 1 950     

1 

11.12 
Bệnh viện Đa khoa Phố 

Nối 
1 1 950     

1 

11.13 
Bệnh viện Sản - Nhi 

tỉnh Hưng Yên 
1 1 950     

1 

11.14 Bệnh viện Nhi Thái Bình 1 1 950     1 
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TT 
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tổng số xe ô tô được phân bổ theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác 

chung của tỉnh 

Ghi chú 

(Đơn vị 

sự nghiệp 

tự chủ 
nhóm 1, 

nhóm 2 -

điền số 1) 

Số lượng 

xe phân 

bổ 

Số lượng 

Chủng loại, mức giá tối đa (triệu đồng/xe) 

 Xe ô tô  quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 72/2025/NĐ-CP 

Xe ô tô có công suất 

lớn quy định tại 

khoản 2 Điều 15 NĐ 

số 72/2025/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 8 

Điều 1 NĐ số 

153/2025/NĐ-CP  

Xe ô tô bán tải, 

Xe ô tô từ 04 đến 

16 chỗ 

Xe ô tô 7 hoặc 

8 chỗ ngồi 2 

cầu  

11.15 
Bệnh viện Phụ Sản Thái 

Bình 
1 1 950     

1 

11.16 Bệnh viện Phổi Hưng Yên 1 1 950       

11.17 Bệnh viện Phổi Thái Bình 1 1 950       

11.18 Bệnh viện Mắt Hưng Yên 1 1 950       

11.19 Bệnh viện Mắt Thái Bình 1 1 950     1 

11.20 
Bệnh viện Sức khoẻ tâm 

thần Hưng Yên 
1 1 950     

1 

11.21 
Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần Thái Bình 
1 1 950     

  

11.22 
Bệnh viên Phục hồi 

chức năng 
1 1 950     

1 

11.23 
Bệnh viện Y dược cổ 

truyền Hưng Yên 
1 1 950     

  

11.24 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Bình 
1 1 950     

1 

11.25 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 1 1 950       

11.26 Bệnh viện Da liễu 1 1 950       

11.27 
Bệnh viện Đa khoa 

Trần Lãm 
1 1 950     

1 

11.28 
Bệnh viện Đa khoa Thái 

Ninh 
1 1 950     

1 

11.29 
Bệnh viện Đa khoa 

Hưng Nhân 
1 1 950     

1 

11.30 
Bệnh viện Đa khoa Phụ 

Dực 
1 1 950     

1 

11.31 
Bệnh viện Đa khoa 

Nam Tiền Hải 
1 1 950     

1 

11.32 
Bệnh viện Đa khoa 

Hưng Hà Thái Bình 
1 1 950     

1 

11.33 
Bệnh viện Đa khoa Thái 

Thụy 
1 1 950     

1 

11.34 
Bệnh viện Đa khoa Tiền 

Hải  
1 1 950     

1 

11.35 
Bệnh viện Đa khoa 

Quỳnh Phụ 
1 1 950     

1 

11.36 
Bệnh viện Đa khoa 

Kiến Xương 
1 1 950     

1 

11.37 Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư 1 1 950     1 

11.38 
Bệnh viện Đa khoa 

Đông Hưng 
1 1 950     

1 

11.39 Trung tâm Y tế Phố Hiến 1 1 950       

11.40 Trung tâm Y tế Mỹ Hào 1 1 950       

11.41 Trung tâm Y tế Tiên Lữ 1 1 950       

11.42 Trung tâm Y tế Phù Cừ 1 1 950       

11.43 Trung tâm Y tế Kim Động 1 1 950       

11.44 Trung tâm Y tế Ân Thi 1 1 950       

11.45 Trung tâm Y tế Khoái Châu 1 1 950       

11.46 Trung tâm Y tế Yên Mỹ 1 1 950       
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TT 
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tổng số xe ô tô được phân bổ theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác 

chung của tỉnh 

Ghi chú 

(Đơn vị 

sự nghiệp 

tự chủ 
nhóm 1, 

nhóm 2 -

điền số 1) 

Số lượng 

xe phân 

bổ 

Số lượng 

Chủng loại, mức giá tối đa (triệu đồng/xe) 

 Xe ô tô  quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 72/2025/NĐ-CP 

Xe ô tô có công suất 

lớn quy định tại 

khoản 2 Điều 15 NĐ 

số 72/2025/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 8 

Điều 1 NĐ số 

153/2025/NĐ-CP  

Xe ô tô bán tải, 

Xe ô tô từ 04 đến 

16 chỗ 

Xe ô tô 7 hoặc 

8 chỗ ngồi 2 

cầu  

11.47 Trung tâm Y tế Văn Lâm 1 1 950       

11.48 Trung tâm Y tế Văn Giang 1 1 950       

11.49 Trung tâm Y tế Vũ thư 1 1 950   
Chỉ được 

trang bị xe 

khi các 

Trung tâm 

này có chức 

năng thực 

hiện các hoạt 

động cung 

cấp dịch vụ 

chuyên môn, 

kỹ thuật về 

khám bệnh, 

chũa bệnh, 

phục hồi 

chức năng 

11.50 Trung tâm Y tế Kiến Xương 1 1 950   

11.51 Trung tâm Y tế Đông Hưng 1 1 950   

11.52 Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ 1 1 950   

11.53 Trung tâm Y tế Tiền Hải 1 1 950   

11.54 Trung tâm Y tế Hưng Hà 1 1 950   

11.55 Trung tâm Y tế Thái Thụy 1 1 950   

11.56 Trung tâm Y tế Thái Bình 1 1 950   

12 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và đơn vị 

trực thuộc 

          

  

12.1 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh 
3 3 950     

  

12.2 Bảo tàng tỉnh 1 1 950       

12.3 Thư viện tỉnh 1 1 950       

12.5 
Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao tỉnh  
1 1 950     

  

12.6 Nhà hát Chèo tỉnh 1 1 950       

12.7 Trung tâm Văn hóa tỉnh 1 1 950       

12.8 
Trung tâm Xúc tiến Du 

lịch tỉnh  
1 1 950     

  

13 Thanh tra tỉnh 4           

      3 950       

      1   1600     

14 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh 
1 1 950     

  

15 

Ban Quản lý Khu 

Kinh tế và các khu 

công nghiệp 

1 1 950     

  

16 
Ban Quản lý khu Đại 

học Phố Hiến 
1 1 950     

  

17 
Trường Cao đẳng 

cộng đồng 
1 1 950     

  

18 
Trường Cao đẳng Y tế 

Hưng Yên 
1 1 950     

  

19 
Trường Cao đẳng  Kinh 

tế -Kỹ thuật Tô Hiệu 
1 1 950     

  

20 
Trường Cao đẳng 

Nghề Thái Bình 
1 1 950     

  

21 
Trường Cao đẳng Sư 

phạm Thái Bình 
1 1 950     

  

22 
Trường Cao đẳng Văn 

hóa nghệ thuật 
1 1 950     

  

23 
Trường Đại học Thái 

Bình 
1 1 950     
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TT 
Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tổng số xe ô tô được phân bổ theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác 

chung của tỉnh 

Ghi chú 

(Đơn vị 

sự nghiệp 

tự chủ 
nhóm 1, 

nhóm 2 -

điền số 1) 

Số lượng 

xe phân 

bổ 

Số lượng 

Chủng loại, mức giá tối đa (triệu đồng/xe) 

 Xe ô tô  quy định tại khoản 1 Điều 

8 Nghị định số 72/2025/NĐ-CP 

Xe ô tô có công suất 

lớn quy định tại 

khoản 2 Điều 15 NĐ 

số 72/2025/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 8 

Điều 1 NĐ số 

153/2025/NĐ-CP  

Xe ô tô bán tải, 

Xe ô tô từ 04 đến 

16 chỗ 

Xe ô tô 7 hoặc 

8 chỗ ngồi 2 

cầu  

24 
Qũy Phát triển đất 

tỉnh Hưng Yên 
1 1 950     

  

25 
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất số 01 
1 1 950     

  

26 
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất số 02 
3 3 950     

  

27 
Ban quản lý dự án đầu 

tư số 1 
3 3 950     

1 

28 
Ban quản lý dự án đầu 

tư số 2 
3 3 950     

1 

II 

Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh (bao gồm 

các tổ chức chính trị - 

xã hội) 

          

  

1 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh  
3         

  

      2 950       

      1   1600     

2 Ban Công tác phụ nữ 1 1 950     
  

3 Ban Công tác Nông dân 1 1 950     
  

4 
Ban Công tác thanh 

thiếu nhi 
1 1 950     

  

5 
Trung tâm Thanh thiếu 

niên 
1 1 950     

  

II CẤP XÃ (104 xã, phường) 
02 xe/01 

xã 
2 950     

  

  TOÀN TỈNH = (I) +(II) 392 392     0 33 
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Phụ lục III 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA TỈNH HƯNG YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

 

TT Đối tượng sử dụng 

Số xe tối 

đa/ 01 

đơn vị 

Chủng loại 
Mức giá tối đa 

(triệu đồng/xe) 
Mục đích sử dụng 

Ghi 

chú 

1 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 
1 Xe trên 16 đến 24 chỗ ngồi 1.600 triệu đồng 

Phục vụ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp 

xúc cử tri và Đại biểu Quốc hội tỉnh. 
  

2 Văn phòng UBND tỉnh 1 Xe trên 16 đến 24 chỗ ngồi 1.600 triệu đồng 

Phục vụ đưa đón khách, chở đoàn 

ngoại giao; chở đoàn trả lời kiến 

nghị cử tri và các nhiệm vụ khác 

  

3 Sở Nội vụ 1 Xe gắn biển hiệu nhận biết 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

xe phục vụ Lễ tang của tỉnh   

4 Sở Xây dựng 1 Xe gắn biển hiệu nhận biết 950 triệu đồng 
Phục vụ công tác tuyên truyền 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
  

5 
Ban Quản lý và bảo trì công 

trình 
1 Xe gắn biển hiệu nhận biết 951 triệu đồng 

Phục vụ công tác tuần kiểm 

đường bộ 
 

6 Sở Khoa học và Công nghệ 1 

Xe chở các thiết bị chuyên 

dùng (thiết bị quan trắc phóng 

xạ, thiết bị tẩy, khử xạ...) 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

Phục vụ trong lĩnh vực ứng 

phó sự cố hạt nhân 
  

7 
Chi cục  Tiêu chuẩn Đo lường 

chất lượng  
1 

Xe chở thiết bị chuyên dùng 

kiểm tra đặc thù 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

Xe phục vụ thanh tra, kiểm 

định đo lường chất lượng 
  

8 Sở Nông nghiệp và Môi trường 1 Xe gắn biển hiệu nhận biết 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

Xe phục vụ công tác phòng 

chống thiên tai 
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9 Chi cục Thủy lợi 1 Xe gắn biển hiệu nhận biết 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

Xe phục vụ công tác phòng 

chống thiên tai 
  

10 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường 
1 Xe gắn thiết bị quan trắc 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

Xe phục vụ công tác quan trắc 

môi trường 
  

11 
Trung tâm Thông tin - Hội nghị 

tỉnh 
1 Xe trên 16 đến 24 chỗ ngồi 1.600 triệu đồng 

Phục vụ đưa đón khách hội 

nghị của tỉnh 
  

12 Trung tâm Bảo vệ, CSSK cán bộ 1 Xe trên 24 đến 30 chỗ ngồi 1.800 triệu đồng 
Phục vụ cho công tác bảo vệ 

sức khỏe cán bộ 
  

13 
Trung tâm huấn luyện thi đấu 

thể thao 
1 Xe trên 24 đến 30 chỗ ngồi 1.800 triệu đồng 

Xe chở vận động viên đi thi 

đấu 
  

14 Nhà Hát chèo           

    4 Xe tải 950 triệu đồng Xe chở trang phục, đạo cụ   

    4 Xe trên 30 đến 45 chỗ ngồi 2.500 triệu đồng Xe phục vụ chở diễn viên   

15 Trung tâm Văn hóa tỉnh 1 
Xe được gắn biển hiệu nhận 

biết 

Căn cứ theo giá thị 

trường tại thời điểm 

mua sắm 

Xe chở phục vụ chiếu phim lưu 

động, xe chở thiết bị chiếu 

phim trên địa bàn xã, phường, 

thị trấn 

  

15 Trường Cao đẳng Cộng đồng 1 Xe trên 24 đến 30 chỗ ngồi 1.800 triệu đồng 
Chở giáo viên, sinh viên đi 

thực tập và các hoạt động khác 
  

16 UBND xã, phường           

    1 Xe tải  800 
Xe chở thiết bị, phục vụ truyền 

thông, tuần tra; trật tự đô thị 
  

    2 Xe ép rác 2.000 Xe vận chuyển rác   

17 UBND phường 1 Xe tưới cây, rửa đường 2.000 
 Tưới cây xanh, rửa đường, cắt 

tỉa cây xanh 
  

    1 Xe quét hút rác bụi đường  2.000  Quét hút rác bụi đường   
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  142/2025/QĐ-UBND 
 

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực quản lý, phát triển  

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Điều 12  

Nghị định số 139/2025/NĐ-CP của Chính phủ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ  ghị định số  2/2024/ Đ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp; 

Căn cứ  ghị định số 1 9/2025/ Đ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ  ghị định số 151/2025/ Đ-CP của Chính phủ quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1034./TTr-

SCT ngày 26 tháng 9 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định về việc thực hiện các quy định 

trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

theo Điều 12  ghị định số 1 9/2025/ Đ-C  của Chính phủ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quyết định thực hiện các quy định liên quan đến địa bàn 

cấp huyện, liên huyện trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-

CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Các nội dung khác trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp 

không quy định trong Quyết định này được thực hiện theo các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng:  

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới quản lý, đầu tư và hoạt động 

của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
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Điều 2. Quyết định thực hiện các quy định liên quan đến địa bàn cấp 

huyện, liên huyện trong lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

1. Điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển các cụm công nghiệp trong thời 

kỳ quy hoạch; dự báo nhu cầu mặt bằng của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các 

cụm công nghiệp, khả năng quỹ đất phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp 

xã, tỉnh; dự báo nhu cầu lao động làm việc tại các cụm công nghiệp trong thời 

kỳ quy hoạch. 

2. Điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Có sự điều chỉnh quỹ đất dành cho phát triển cụm công nghiệp để đáp ứng 

nhu cầu thuê đất đầu tư sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và phù hợp 

với hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng, khả năng cho thuê của các cụm công 

nghiệp trên địa bàn cấp xã. 

3. Điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Có trong Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa 

bàn cấp xã. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã chưa lập quy hoạch sử dụng đất 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

4. Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Trong trường hợp địa bàn cấp xã đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp 

đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công 

nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 100 ha. 

Đối với cụm công nghiệp đã thành lập nằm trên 02 đơn vị hành chính cấp 

xã trở lên thì tỷ lệ lấp đầy hoặc quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê được tính đối 

với phần diện tích đất công nghiệp trên từng địa bàn cấp xã, theo quy hoạch chi 

tiết 1/500 đã được phê duyệt. 

5. Điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Tổng diện tích cụm công nghiệp sau khi mở rộng không vượt quá 75 ha; có 

quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã. Trường hợp Ủy 

ban nhân dân cấp xã chưa lập quy hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP. 

6. Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên hai đơn vị hành chính cấp xã 

trở lên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp xã có diện tích đất cụm 

công nghiệp lớn hơn trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp. 
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7. Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 01 bộ hồ sơ thành 

lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công 

nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công 

Thương 01 bản. 

Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong 

địa giới hành chính cấp xã, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã 

được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp xã (trường hợp Ủy ban 

nhân dân cấp xã chưa lập quy hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP) và các quy hoạch khác trên địa 

bàn thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở 

rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện Quyết định này. 

2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng nhiệm vụ có 

trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ 

trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 143/2025/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ  ghị định số 2 /2016/ Đ-C  của Chính phủ quy định về  ây dựng, 

quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; 

Căn cứ  ghị định số 110/2018/ Đ-C  của Chính phủ quy định về quản lý 

và tổ chức lễ hội; 

Căn cứ Quyết định số  08/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội; 

Căn cứ Thông tư số 21/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

vệ sinh trong mai táng, hoả táng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 107/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng  10 năm 2025; 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện nếp 

sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11     

tháng 11 năm 2025 và thay thế Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về thực hiện 

nếp sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hiệu trưởng các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phường; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Nghiêm 



27                     CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2025/QĐ-UBND)  

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, tổ chức, cá nhân người nước 

ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện 

nếp sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

NẾP SỐNG VĂN HÓA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 

Điều 3. Nếp sống văn hóa cá nhân 

1. Mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm và đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; có 

phong cách sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ 

tục của dân tộc Việt Nam. 

2. Cá nhân làm việc, lao động ở cơ quan, đơn vị bảo đảm thời gian, năng 

suất, chất lượng cao; thực hiện đúng nội quy do cơ quan, đơn vị đề ra. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giờ làm việc, 

sinh viên, học sinh đi học có trang phục phù hợp; thường xuyên nghiên cứu, học 

tập nâng cao trình độ. 

4. Mọi cá nhân không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, 

sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại 

pháo trái quy định; không sản xuất, đốt và thả đèn trời; không đốt rơm rạ, các 

loại rác thải làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của mọi người. Không 

tham gia và tuyên truyền người khác tham gia các hiện tượng tôn giáo lạ chưa 

được phép hoạt động. Không tuyên truyền những nội dung độc hại, phản động 

trên mạng xã hội và các kênh thông tin truyền thông.  

Điều 4. Nếp sống văn hóa gia đình  
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1. Mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm giữ gìn và phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ông, bà, cha, 

mẹ gương mẫu, giáo dục con, cháu chăm ngoan, có bổn phận, trách nhiệm kính 

trọng, hiếu thảo, chăm sóc, nuôi dưỡng ông, bà, cha, mẹ và lễ độ với mọi người; 

cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; không phân 

biệt đối xử giữa các con. 

2. Vợ, chồng cùng nhau thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về dân số, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. 

3. Mọi thành viên trong gia đình phải có ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ 

sinh cá nhân, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện sạch nhà, sạch bếp, 

sạch ngõ; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. 

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, 

người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình. 

Các thành viên trong gia đình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình.  

Điều 5. Nếp sống văn hóa trong xã hội 

1. Nếp sống văn hóa ở thôn, tổ dân phố: 

a) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước và các quy định của địa phương nơi 

cư trú. 

b) Mọi người có ý thức đoàn kết, quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ nhau 

trong lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, quan tâm hơn tới các cá nhân, gia đình 

chính sách; có trách nhiệm chăm lo giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. 

c) Mọi tranh chấp, mâu thuẫn trước hết cần được giải quyết trên tinh thần 

hòa giải tại cơ sở. 

d) Việc xây dựng nhà ở, các công trình khác và mọi sinh hoạt, lao động, 

sản xuất, kinh doanh phải thực hiện theo đúng các quy hoạch, quy định của Nhà 

nước, của địa phương, không làm ảnh hưởng đến người khác, không làm ô 

nhiễm môi trường. 

2. Nếp sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy 

định về văn hóa công vụ, văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp. 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp. 

c) Giữ gìn đoàn kết nội bộ, không cục bộ địa phương; phê bình, góp ý trên 

tinh thần xây dựng; không nói xấu, xâm phạm đến lợi ích và đời tư của người khác. 

d) Có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác, tôn trọng giúp đỡ nhau hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Nếp sống văn hóa nơi công cộng: 
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a) Có ý thức trách nhiệm giữ gìn đường phố, công trình công cộng sạch 

đẹp; không được thả vật nuôi trên đường bộ; thực hiện phân loại rác tại hộ gia 

đình, bỏ rác đúng nơi quy định; tôn trọng và thực hiện những quy định chung ở 

nơi công cộng. 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. 

c) Không quảng cáo, rao vặt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao trái quy định làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân và mỹ 

quan nơi công cộng. 

Mục 2 

NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI 

Điều 6. Đăng ký kết hôn 

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo quy định tại Luật Hôn nhân 

và gia đình số 52/2014/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện 

việc đăng ký, tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ theo 

quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp kết hôn với người nước ngoài phải được cơ quan có thẩm 

quyền đăng ký, ghi vào sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Tổ chức lễ cưới 

1. Việc tổ chức lễ cưới phải thực hiện các quy định sau: 

a) Bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong 

tục, tập quán, truyền thống văn hóa của mỗi địa phương. 

b) Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích tổ chức 

đám cưới thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ số 36/2024/QH15 và Điều 21 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ. Việc đưa, đón dâu phải đảm bảo an toàn giao thông. 

c) Không làm mất trật tự công cộng. Nghiêm cấm việc tổ chức hoặc tham 

gia đánh bạc dưới mọi hình thức và đốt các loại pháo trong đám cưới trái quy 

định của pháp luật. 

d) Tổ chức tiệc cưới phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tránh phô trương, lãng 

phí; trường hợp tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và phải 

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.  

đ) Trang trí lễ cưới không rườm rà, phô trương; trang phục cô dâu, chú rể 

và gia đình đẹp và lịch sự, phù hợp với văn hóa dân tộc. 

e) Âm nhạc sử dụng trong lễ cưới phải lành mạnh, vui tươi, bảo đảm các 

quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp 

luật về môi trường; không mở nhạc trước 5 giờ 30 phút sáng và sau 22 giờ đêm. 

2. Khuyến khích thực hiện các hình thức trong việc cưới:  
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a) Dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới; tổ chức tiệc 

trà, tiệc ngọt trong lễ cưới; tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi. 

b) Cơ quan, tổ chức, đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới. 

c) Cô dâu và chú rể đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, di 

tích lịch sử - văn hóa; trồng cây lưu niệm tại địa phương. 

d) Cô dâu, chú rể và gia đình mặc trang phục truyền thống của dân tộc 

trong ngày cưới. 

Mục 3 

NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC TANG 

Điều 8. Khai tử  

Khi có người chết, vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích 

khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết 

không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

có trách nhiệm đi khai tử tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch. 

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức lễ tang 

1. Lễ tang do gia đình người chết quyết định tổ chức tại nhà, nhà tang lễ 

hoặc tại địa điểm công cộng phù hợp với phong tục tập quán và quy định của 

pháp luật. 

2. Trong trường hợp lễ tang do Ban lễ tang tổ chức, Ban lễ tang có trách 

nhiệm phối hợp với gia đình người chết thống nhất quyết định những vấn đề liên 

quan đến việc tổ chức lễ tang. 

3. Nếu người chết không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức lễ tang 

thì Ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp với các đoàn thể quần chúng chịu trách 

nhiệm tổ chức khâm liệm và mai táng chu đáo theo phong tục truyền thống. 

Điều 10. Tổ chức lễ tang 

1. Tổ chức lễ tang phải được thực hiện theo các quy định sau: 

a) Lễ tang tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với phong 

tục, tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình người chết. 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tổ chức lễ tang chu đáo; vận động gia đình có người chết xóa bỏ các hủ tục 

lạc hậu, các hành vi mê tín dị đoan trong lễ tang.  

c) Việc quàn ướp thi hài thực hiện theo Thông tư số 21/2021/TT-BYT 

quy định về vệ sinh trong mai táng, hoả táng. 

d) Việc mặc tang phục, treo cờ tang, trang trí lễ tiết trong lễ tang thực hiện 

theo truyền thống của địa phương, dân tộc và tôn giáo; chỉ treo cờ tang tại địa 

điểm tổ chức lễ tang. 

đ) Trong lễ tang, không sử dụng khúc nhạc, bản nhạc không phù hợp với 

truyền thống văn hóa dân tộc; nếu sử dụng loa đài thì âm thanh phải bảo đảm 
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các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của 

pháp luật về môi trường; không cử nhạc tang trước 5 giờ 30 phút sáng và sau 22 

giờ đêm; trường hợp người chết theo tôn giáo, trong lễ tang được sử dụng nhạc 

tang của tôn giáo đó. 

e) Gia đình tang chủ chuẩn bị vòng hoa luân chuyển, Ban tổ chức lễ tang 

và gia đình thông báo tin buồn kèm theo nội dung thông báo tổ chức, cá nhân 

đến viếng chuẩn bị dải băng tang. 

g) Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích tổ chức sự 

kiện tang lễ thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ số 36/2024/QH15 và Điều 21 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật 

tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi đưa tang phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng; xoá bỏ các hủ tục mê tín lạc 

hậu như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn và những nghi thức rườm rà khác; 

không rải tiền Việt Nam, tiền nước ngoài; hạn chế tối đa rắc vàng mã, tiền âm phủ 

trên đường đưa tang.  

h) Nghiêm cấm lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ công dân trước pháp luật và hành nghề mê tín dị đoan, tổ chức hoặc 

tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

 2. Lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều này và Nghị định số 105/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức lễ tang 

cán bộ, công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

237/2025/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan. 

Điều 11. Việc an táng người chết 

1. Việc an táng phải được thực hiện trong các nghĩa trang theo quy hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được địa phương hướng dẫn thực hiện; 

các trường hợp khác thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị 

định số 23/2026/NĐ-CP quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và 

cơ sở hoả táng. 

2. Việc an táng phải phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập 

quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Điều 12. Quy định diện tích đất và kích thước cho một phần mộ tại 

nghĩa trang nhân dân 

1. Đối với mộ hung táng và chôn cất một lần: 

a) Diện tích đất sử dụng tối đa 05m
2
; 

b) Kích thước mộ tối đa (dài x rộng x cao): 2,4m x 1,4m x 0,8m. 

2. Đối với mộ cát táng (bao gồm mộ chôn cất lọ tro cốt sau hỏa táng): 

a) Diện tích đất sử dụng tối đa 03m
2
; 

b) Kích thước mộ tối đa (dài x rộng x cao): 1,5m x 1m x 0,8m. 
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Điều 13. Khuyến khích thực hiện các hình thức trong việc tang 

1. Sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho ban nhạc tang. 

2. Sử dụng máy lạnh hoặc các hình thức bảo quản khác để quàn thi thể 

trong thời gian tổ chức lễ tang, đặc biệt vào dịp thời tiết nắng nóng. 

3. Các tuần tiết trong việc tang và cải táng (nếu có) tổ chức trong nội bộ 

gia đình, họ tộc. 

4. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng 

họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

5. Thực hiện hình thức hỏa táng, điện táng, an táng một lần vào khu vực 

nghĩa trang đã được quy hoạch. 

6. Tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 

Mục 4 

NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG LỄ HỘI  
Điều 14. Tổ chức lễ hội 

1. Trước khi tổ chức lễ hội, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội phải thực hiện 

thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật với cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp quản lý; thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về di sản văn hóa.  

 2. Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo an 

ninh trật tự; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; nghi lễ phải trang nghiêm, 

bảo đảm truyền thống; giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, 

thái độ, nhận thức cao đẹp; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm; 

loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân.  

3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội; trách nhiệm của Ban tổ 

chức lễ hội thực hiện đúng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 110/2018/NĐ-

CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 

4. Việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc thực hiện theo Quy định số 99-QĐ/TW 

ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về cờ Đảng Cộng 

sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL 

ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, 

Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu, nguồn công đức từ hoạt 

động lễ hội thực hiện theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu 

chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và 

hoạt động lễ hội.  

6. Nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan, đánh bạc dưới mọi hình thức.  

7. Khuyến khích các lễ hội truyền thống khôi phục và duy trì các hình thức 

đua tài, thi khéo, các hình thức diễn xướng dân gian cổ truyền vốn có trong lễ hội. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân 

dân xã, phường hướng dẫn, tập huấn, tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. 

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy định này; 

thống kê, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi nội dung Quyết định này trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường 

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn quản lý. 

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh 

giá việc triển khai thực hiện Quy định này tại địa phương. 

c) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - 

xã hội thường xuyên tổ chức giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân 

dân, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện Quy định này. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và địa phương phản ánh kịp thời về 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  141/2025/QĐ-CTUBND Hưng Yên, ngày 24  tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, 

 khai thác, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số  15/2017/QH14, đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ  ghị định số 186/2025/ Đ-C  của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 

167/TTr-STC ngày 05 tháng 9 năm 2025 và Văn bản số 2051/BC-STC ngày 17 

tháng 10 năm 2025;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai thác,  ử lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này phân cấp thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Hưng Yên được giao tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

cụ thể như sau: 

a) Thẩm quyền quyết định giao tài sản bằng hiện vật quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 6, Điều 44 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

b) Thẩm quyền quyết định mức khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ áp 

dụng đối với từng đối tượng khoán thuộc phạm vi quản lý quy định tại khoản 2 

Điều 8, Điều 45 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

c) Thẩm quyền quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy 

móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý 

quy định tại khoản 3 Điều 10, Điều 45 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

d) Thẩm quyền quyết định việc khoán kinh phí sử dụng các tài sản khác 

(không phải là nhà ở công vụ, ô tô, máy móc, thiết bị) thuộc phạm vi quản lý 

quy định tại Điều 11, Điều 45 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 



35                     CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025 

đ) Thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công quy định tại điểm b 

khoản 6, điểm b khoản 8, điểm c khoản 10 Điều 14; điểm b khoản 6, điểm b 

khoản 8, điểm b khoản 10 Điều 50 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

e) Thẩm quyền quyết định điều chuyển, bán vật tư, vật liệu thu hồi trong 

quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 

13, khoản 3 Điều 47 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

g) Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công (bao gồm cả tài sản công 

do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý, sử 

dụng và không bao gồm trường hợp trụ sở làm việc trên địa bàn địa phương 

khác) quy định tại khoản 3 Điều 17, khoản 2 Điều 56 Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP. 

h) Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 20, khoản 2 Điều 57 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

i) Thẩm quyền quyết định bán tài sản công là tài sản cố định của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 22, điểm b khoản 2 Điều 58 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

k) Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công là tài sản cố định tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại khoản 2 

Điều 28, điểm b khoản 2 Điều 59 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

l) Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định  tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại khoản 2 

Điều 32, khoản 1 Điều 60 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

m) Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại đối với tài sản công là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 34, khoản 2 Điều 61 

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. 

i) Thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP. 

k) Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn 

nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP. 

2. Thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản 

công không quy định cụ thể tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; các văn bản quy định chi 

tiết của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.  
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên,  gồm:  

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, gồm: Các cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

(sau đây gọi là đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh); chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh (sau đây gọi là đơn vị trực thuộc). 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); 

các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây 

gọi là đơn vị thuộc phạm vi quản lý). 

2. Cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (bao gồm 

cả tổ chức chính trị - xã hội) khi thực hiện điều chuyển tài sản công quy định tại 

Điều 9, điểm a khoản 1 Điều 10 Quyết định này. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định giao tài sản bằng hiện vật 

1. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định giao tài sản bằng hiện vật 

(trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) cho đơn vị mình và đơn 

vị trực thuộc. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao tài sản bằng hiện vật 

(trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) cho đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý. 

Điều 4.  Thẩm quyền quyết định mức khoán kinh phí sử dụng nhà ở 

công vụ 

1. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định mức khoán kinh phí sử 

dụng nhà ở công vụ áp dụng đối với từng đối tượng khoán thuộc phạm vi quản 

lý tại đơn vị mình và đơn vị trực thuộc. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức khoán kinh phí sử dụng nhà ở 

công vụ áp dụng đối với từng đối tượng khoán thuộc phạm vi quản lý cho đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 5.  Thẩm quyền quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử 

dụng máy móc, thiết bị 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định đối tượng, mức khoán 

kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và đối tượng khác 

thuộc phạm vi quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử 

dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và đối tượng khác thuộc phạm vi 

quản lý tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
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Điều 6.  Thẩm quyền quyết định việc khoán kinh phí sử dụng các tài 

sản khác (không phải là nhà ở công vụ, xe ô tô, máy móc, thiết bị) 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định việc khoán kinh phí sử 

dụng tài sản khác thuộc phạm vi quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc khoán kinh phí sử dụng tài sản 

khác thuộc phạm vi quản lý tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 7.  Thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công  

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định khai thác tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định khai thác tài sản công tại đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 8.  Thẩm quyền quyết định điều chuyển, bán vật tư, vật liệu thu 

hồi được trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công  

Thẩm quyền quyết định điều chuyển; bán vật tư, vật liệu thu hồi trong quá 

trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công được thực hiện theo quy định tại Điều 

10, Điều 11 Quyết định này. 

Điều 9.  Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công  

1. Sở Tài chính quyết định thu hồi tài sản công (trừ trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp) là xe ô tô và tài sản có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán 

từ 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản trở lên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh. 

2. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản công (trừ 

trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) là tài sản có giá trị nguyên 

giá theo sổ sách kế toán dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản của đơn vị mình và 

đơn vị trực thuộc. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi tài sản công (trừ 

trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) là tài sản có giá trị nguyên 

giá theo sổ sách kế toán dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản của đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý. 

Điều 10.  Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công  

1. Sở Tài chính quyết định điều chuyển: 

a) Tài sản công (bao gồm xe ô tô nhưng không bao gồm trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp) giữa cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh với cơ quan 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh (bao gồm cả tổ chức 

chính trị - xã hội). 

b) Tài sản công (bao gồm xe ô tô nhưng không bao gồm trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp) giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; giữa cấp 

tỉnh, cấp xã và giữa các xã, phường. 
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2. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công 

(trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) giữa đơn vị mình và đơn vị trực 

thuộc; giữa các đơn vị trực thuộc. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định điều chuyển tài sản công 

(trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) giữa các đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý. 

Điều 11. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công là tài sản cố định  

1. Sở Tài chính quyết định bán tài sản công (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp) là xe ô tô và tài sản có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán 

từ 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản trở lên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh. 

2. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định bán tài sản công (trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế 

toán từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị mình và đơn 

vị trực thuộc. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bán tài sản công (trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế 

toán từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý. 

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh quyết định bán tài sản công là tài 

sản cố định trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này có 

giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 01 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Điều 12. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công là tài sản cố định 

1. Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản công (trừ trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp) là xe ô tô và tài sản công có giá trị nguyên giá theo sổ 

sách kế toán từ 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản trở lên tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị của tỉnh. 

2. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản công (trừ  

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế 

toán từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị mình và đơn 

vị trực thuộc. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thanh lý tài sản công (trừ  

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế 

toán từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị mình và đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý. 

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh quyết định thanh lý tài sản công 

là tài sản cố định trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 

này có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 01 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Điều 13.  Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định 
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Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh quyết định tiêu hủy tài sản công là 

tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giao quản lý, sử dụng; 

đảm bảo các điều kiện về tiêu hủy tài sản và các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường và quy định khác của pháp luật. 

Điều 14.  Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp 

bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản công là tài sản cố định 

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh bị mất, bị hủy hoại do 

thiên tai, hỏa hoạn hoặc do nguyên nhân khác thì người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công quyết định xử lý tài sản 

công bị mất, bị hủy hoại. 

Điều 15.  Thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

1. Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công 

(trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 03 

tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản tại đơn vị trực thuộc vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công 

(trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô) của đơn vị thuộc phạm vi quản lý vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh phê duyệt Đề án sử 

dụng tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô) có nguyên giá theo sổ 

sách kế toán dưới 03 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản tại đơn vị mình vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

Điều 16. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử 

dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử 

lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án do mình hoặc cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý là chủ dự án hoặc chủ đầu tư dự án, cụ thể: 

1. Giao, điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý. 

2. Thanh lý.  

3. Tiêu hủy.  

4. Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; bán. 

Điều 17. Xử lý chuyển tiếp 

Đối với các nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực 

thi hành, thì tiếp tục được thực hiện theo nội dung đã phê duyệt, không phải 

trình phê duyệt lại. 
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Điều 18.  Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2025. 

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.  

3. Giao Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Quyết định, giải đáp khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định trường hợp vượt thẩm quyền. 

4. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước khu vực IV; Thủ trưởng: cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Huy 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 
 

Số:  1495/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hưng Yên, ngày  23 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức  

của Ban Quản lý bến xe, bến thủy thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;  

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ  ghị định số 120/2020/ Đ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ  ghị định số 60/2021/ Đ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  ghị 

định số 111/2025/ Đ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của  ghị định số 60/2021/ Đ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập;  ử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số  6/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng  e ô tô và hoạt động của bến  e, bãi đỗ  e, trạm dừng nghỉ, điểm dừng  e 

trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến  e, trạm dừng nghỉ vào khai 

thác; 

Căn cứ Thông tư số 56/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến 

 e khách, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến  e khách, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về trạm dừng nghỉ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình kiểm 

soát tải trọng  e trên đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 94/TTr-SXD 

ngày 21 tháng 10 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng  

1. Ban Quản lý bến xe, bến thủy (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên. Ban Quản lý bến xe, bến 

thủy có chức năng giúp Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện một số nhiệm vụ 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; quản 

lý, vận hành công trình kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; trực tiếp quản lý, 

khai thác các bến xe, bến thủy nội địa, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ đường bộ được 

nhà nước đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Xây dựng Hưng Yên và 

cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. 

2. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại 

Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của 

pháp luật.  

3. Trụ sở làm việc:  

a) Trụ sở chính: tại số 578 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, 

tỉnh Hưng Yên. 

b) Cơ sở 2: tại đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. 

c) Các bến xe gồm: 

- Bến 1: Bến xe khách Hưng Yên tại số 578 Nguyễn Văn Linh, phường 

Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; 

- Bến 2: Bến xe khách Thái Bình tại đường Lý Bôn, phường Trần Hưng 

Đạo, tỉnh Hưng Yên; 

- Bến 3: Bến xe khách La Tiến tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên; 

- Bến 4: Bến xe khách Hưng Hà tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên; 

- Bến 5: Bến xe khách Kiến Xương tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên; 

- Bến 6: Bến xe khách Tiền Hải tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên; 

- Bến 7: Bến xe khách Thái Thụy tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Công tác quản lý hoạt động bến xe khách đã được công bố hoạt động 

trên địa bàn tỉnh. 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra, giám 

sát hoạt động của bến xe khách về các nội dung sau: 

- Công tác duy trì các điều kiện về tiêu chuẩn, loại bến xe theo quyết định 

công bố (công bố lại) hoạt động và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe 
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khách; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy 

nổ và vệ sinh môi trường;  

- Xây dựng, thực hiện quy trình xe ra, vào bến xe khách; quản lý, áp dụng 

thông tin từ phần mềm quản lý bến xe khách; 

- Việc giải quyết cho xe xuất bến theo biểu đồ chạy xe đã được cơ quan 

quản lý tuyến công bố; 

- Công tác ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ xe ra, vào bến và các dịch 

vụ kinh doanh hợp pháp khác tại bến xe khách; 

- Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách 

theo quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và 

các quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Hướng dẫn các bến xe khách về hồ sơ, thủ tục công bố (công bố lại) 

theo quy định. 

c) Tiếp nhận báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả hoạt động của các bến 

xe khách trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng theo quy định. 

2. Công tác quản lý hoạt động bến thủy nội địa đã được công bố hoạt 

động trên địa bàn tỉnh: 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra, giám 

sát hoạt động của bến thủy nội địa về các nội dung sau: 

- Việc duy trì các điều kiện hoạt động theo quyết định công bố (công bố 

lại) hoạt động bến thủy nội địa; 

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy 

nổ và vệ sinh môi trường; 

- Điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện, 

thuyền viên làm việc trên phương tiện (đối với bến khách ngang sông); 

- Việc thực hiện trách nhiệm của chủ bến, người quản lý khai thác bến 

theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định hiện 

hành khác của pháp luật có liên quan. 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn các bến thủy nội địa về hồ sơ, thủ tục công bố 

(công bố lại) bến thủy nội địa theo quy định. 

c) Công tác phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan trong việc quản 

lý và xử lý, chấn chỉnh vi phạm của bến thủy nội địa theo quy định về phân cấp, 

phân quyền. 

3. Công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua dữ liệu thiết 

bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe: 

a) Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, khai thác sử dụng các thông tin từ thiết 

bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe do bến xe 

khách, đơn vị kinh doanh vận tải (hoặc tổ chức được ủy quyền) cung cấp và từ 



                      CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025                44        

                                             

cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông phân cấp, phân quyền để phục vụ 

công tác quản lý nhà nước về vận tải trên địa bàn tỉnh; Báo cáo, tham mưu Sở 

Xây dựng xử lý, chấn chỉnh các vi phạm theo quy định. 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và các nội dung có 

liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua dữ liệu 

thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe cho các 

đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

4. Trực tiếp quản lý, khai thác các bến xe khách được nhà nước đầu tư 

4.1. Đối với các bến xe khách đã được công bố hoạt động: 

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bến xe khách theo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về bến xe khách. 

b) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh 

môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh 

trong bến xe khách.  

c) Ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ xe ra, vào bến và các 

dịch vụ kinh doanh hợp pháp khác tại bến xe khách; niêm yết nội quy của bến xe 

khách và hình thức xử lý theo hợp đồng đã ký kết khi vi phạm nội quy của bến 

xe khách. 

d) Quản lý, áp dụng thông tin từ phần mềm quản lý bến xe khách theo quy định. 

đ) Sắp xếp xe ô tô có đủ điều kiện kinh doanh vận tải vào bến đón, trả 

khách; xây dựng, thực hiện đúng, đủ quy trình cho xe ra, vào bến; cho xe xuất 

bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến công bố. 

e) Từ chối, không cho xe ô tô xuất bến vận chuyển hành khách đối với các 

trường hợp không bảo đảm điều kiện hoạt động, lái xe và nhân viên phục vụ trên 

xe vi phạm các quy định về vận tải hành khách và nội quy bến xe. 

g) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải phục vụ đơn vị vận tải, lái xe, nhân 

viên phục vụ trên xe, hành khách, hàng hóa, phương tiện như: Dịch vụ trông giữ 

 e; phòng bán vé, dịch vụ nghỉ ngơi lái  e, nhân viên phục vụ trên  e; dịch vụ 

ăn, uống; ký gửi, chuyển phát hàng hóa; văn phòng đại diện; dịch vụ bảo 

dưỡng, sửa chữa, rửa  e... 

h) Phối hợp với đơn vị cung cấp đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác hệ 

thống sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng năng lượng 

điện tại bến xe khách. 

4.2. Đối với các bến xe khách nằm trong quy hoạch của tỉnh đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt: Tổ chức đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tự có, 

nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư hoặc nguồn vốn hợp pháp khác để 

quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật. 

5. Trực tiếp quản lý, khai thác các bến xe, bến thủy nội địa, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ đường bộ được nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật. 
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6. Quản lý, vận hành cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của các công 

trình kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. 

7. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình 

hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ với Sở Xây dựng và các cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

8. Quản lý về tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi 

dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động theo quy định 

của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Xây dựng Hưng Yên 

và cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc 

1. Lãnh đạo Ban: gồm Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc. 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và bến xe khách thuộc Ban gồm: 

2.1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Quản lý bến xe, bến thủy. 

2.2. Các bến xe khách: 

- Bến xe khách Hưng Yên; 

- Bến xe khách La Tiến; 

- Bến xe khách Thái Bình và Kiến Xương; 

- Bến xe khách Hưng Hà; 

- Bến xe khách Tiền Hải; 

- Bến xe khách Thái Thụy. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

1. Việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó theo quy định thực hiện trong thời 

hạn 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

2. Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) 

hiện hưởng của cán bộ, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành 

chính mà vẫn là cán bộ, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính 

trị trong thời gian 06 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời hạn này, 

thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Xây dựng:  



                      CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025                46        

                                             

a) Chỉ đạo thực hiện việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự 

và những vấn đề khác có liên quan của Ban Quản lý Bến xe, bến thủy bảo đảm 

theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của tỉnh để Ban tổ chức thực 

hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

b) Chỉ đạo Ban Quản lý thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định guao quyền tự chủ cho Ban Quản lý theo quy định. 

c) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của 

Sở Xây dựng; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng 

mắc để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

3. Trưởng Ban Quản lý căn cứ Quyết định này, tiến hành kiện toàn tổ 

chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, đơn vị 

thuộc Ban Quản lý; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Quản lý và triển khai 

hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định giao quyền tự chủ cho Ban Quản lý theo quy định. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực 

thi hành: Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sáp nhập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu 

động vào Ban Quản lý bến xe, bến thủy và đổi tên thành Ban Điều hành vận tải 

và kiểm tra tải trọng xe trực thuộc Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng); 

Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý bến xe khách Thái Bình. 

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Xây 

dựng, Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực IV; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nghiêm 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HƯNG YÊN 

 

Số: 1520/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày  6 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ  ghị định số 187/2025/ Đ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  ghị định số 78/2025/ Đ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

 ghị định số 79/2025/ Đ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và  ử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 

22 tháng 10 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình (Chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

                   Nguyễn Lê Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HƯNG YÊN 
____________       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________________ 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ), tỉnh Thái Bình  

(Kèm theo Quyết định  số 1520/QĐ-UBND  ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)  

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 

 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

I. QUYẾT ĐỊNH 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1.  Quyết định 
Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 

16/01/2018 

Ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 

26/01/2018 
Hưng Yên 

(HY) 

2.  Quyết định 
Số 34/2018/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018 

Ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
20/10/2018 HY 

3.  Quyết định 
Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 

28/6/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình 

08/7/2016 
Thái Bình 

(TB) 

4.  Quyết định 
Số 701/2001/QĐ-UB ngày 

25/10/2001 

Về việc hủy bỏ hiệu lực thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 
01/11/2001 TB 

5.  Quyết định 
Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
20/12/2016 TB 

6.  Quyết định Số 18/2017/QĐ-UBND ngày Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 25/9/2017 TB 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 

 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

15/9/2017 dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp 

7.  Quyết định 
Số 06/2007/QĐ-UBND ngày 

10/7/2007 

Về việc Bãi bỏ Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 

25/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy 

chế giải quyết cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ở 

tỉnh Thái Bình 

20/7/2007 TB 

8.  Quyết định 
Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 

13/11/2017 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa 

quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban 

hành thuộc lĩnh vực tư pháp. 

30/11/2017 TB 

9.  Quyết định 
Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành. 
01/01/2019 TB 

10.  Quyết định 
Số 05/2020/QĐ-UBND ngày 

13/04/2020 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa 

quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
24/4/2020 TB 

11.  Quyết định 
Số 12/2022/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 

Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình 
05/7/2022 TB 

12.  Quyết định 
Số 26/2023/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 

Bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình 
31/12/2023 TB 

13.  Quyết định 
Số 27/2024/QĐ-UBND ngày 

20/8/2024 

Bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình 
01/9/2024 TB 

14.  Quyết định 
Số 35/2025/QĐ-UB 

ngày 03/6/2025 

Bãi bỏ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về 

đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

15/6/2025 TB 

15.  Quyết định 
Số 23/2005/QĐ-UB ngày 

25/02/2005 

Về việc Thành lập Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 

trực thuộc Sở Tư pháp Thái Bình 
12/3/2005 TB 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 

 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

LĨNH VỰC THỐNG KÊ 

16.  Quyết định 
Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 

24/3/2014 

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục 

Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình. 

03/4/2014 TB 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

17.  Quyết định 
Số 10/2020/QĐ-UBND ngày 

01/6/2020 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân 

cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. 

15/6/2020 TB 

18.  Quyết định 
Số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

31/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 

nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp 

thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công 

trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Thái Bình 

11/01/2025 TB 

19.  Quyết định 
Số 15/2023/QĐ-UBND ngày 

29/9/2023 

Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao 

mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cổ định đặc 

thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình 

10/10/2023 TB 

20.  Quyết định 
Số 22/2025/QĐ-UBND ngày 

12/3/2025 

Quy định thời hạn đăng ký mua sắm tập trung tài sản (trừ 

thuốc, hoá chất, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm) của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình 

23/3/2025 TB 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 
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21.  Quyết định 
Số 43/2024/QĐ-UBND ngày 

14/11/2024 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình 

25/11/2024 TB 

22.  Quyết định 
Số 14/2024/QĐ-UBND ngày 

15/5/2024 

Về việc phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 

05 năm (giai đoạn 2024-2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
25/5/2024 TB 

23.  Quyết định 
Số 47/2024/QĐ-UBND ngày 

12/12/2024 

Quy định mức nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất 

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

23/12/2024 TB 

24.  Quyết định 
Số 35/2024/QĐ-UBND ngày 

15/10/2024 

Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình 

25/10/2024 TB 

25.  Quyết định 
Số 22/2003/QĐ-UB ngày 

16/5/2003 

Về việc ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối 

với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên 

01/5/2003 HY 

26.  Quyết định 
Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

08/10/2018 

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

20/10/2018 HY 

LĨNH VỰC CÔNG AN 

27.  Quyết định 
Số 24/2021/QĐ-UBND ngày 

31/8/2021 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình 
15/9/2021 TB 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
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28.  Quyết định 
Số 09/2024/QĐ-UBND ngày 

17/4/2024 

Ban hành Quy định về lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc 

khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp 

chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình giai đoạn 2024-2035 

29/4/2024 TB 

29.  Quyết định 
Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 

13/11/2015 

Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh 

23/11/2015 TB 

30.  Quyết định 
Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 

21/3/2016 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách 

nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

31/3/2016 TB 

31.  Quyết định 
Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 

08/02/2018 

Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
20/02/2018 HY 

32.  Quyết định 
Số 06/2024/QĐ-UBND ngày 

17/4/2024 

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình 
29/4/2024 TB 

33.  Quyết định 
Số 21/2023/QĐ-UBND ngày 

08/12/2023 

Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
20/12/2023 HY 

34.  Quyết định 
882a/1997/QĐ-UB  

ngày 05/7/1997 
Về việc quy định giá các loại đất 05/07/1997 HY 

35.  Quyết định 
Số 750/1998/QĐ-UB  

ngày 27/4/1998 

Ban hành bản Quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu 

hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích 

quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

27/4/1998 HY 

36.  Quyết định 
Số 2413/1998/QĐ-UB ngày 

18/12/1998 
Ban hành đơn giá đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu khi 

mượn đất nông nghiệp thi công công trình phục vụ lợi ích 
18/12/1998 HY 
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quốc gia, lợi ích công cộng. 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

37.  Quyết định 
Số 30/2025/QĐ-UBND ngày 

17/4/2025 
Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình 28/4/2025 TB 

38.  Quyết định 
Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 

16/10/2018 

Quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ 

sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân từ 

năm học 2018-2019 đến năm học đến năm học 2020-2021 

1/11/2018 HY 

39.  Quyết định 
Số 11/2023/QĐ-UBND ngày 

22/6/2023 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ 

cấp đối với 09 ngành, nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp  

01/7/2023 HY 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

40.  Quyết định 
Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 

19/5/2017 

Ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
30/5/2017 HY 

41.  Quyết định 
Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 

24/8/2018 

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
15/9/2018 HY 

42.  Quyết định 
Số 30/2021/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021 

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình 
10/01/2022 TB 

43.  Quyết định 
Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

03/7/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 
15/7/2018 HY 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 
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44.  Quyết định 
Số 70/1997/QĐ-UB 

ngày 14/02/1997 

Thành lập Chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
14/02/1997 HY 

45.  Quyết định 
Số 2281/1998/QĐ-UB ngày 

02/12/1998 

Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, 

bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp. 
02/12/1998 HY 

46.  Quyết định 
Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 

05/10/1999 

Về việc giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế cơ sở 

theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995. 
15/10/1999 HY 

47.  Quyết định 
Số 02/2000/QĐ-UB 

ngày 18/01/2000 

Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động tôn 

giáo tại tỉnh Hưng Yên. 
03/02/2000 HY 

48.  Quyết định 
Số 48/2002/QĐ-UB 

ngày 11/9/2002 

Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi cục Di dân 

PTVKTM thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

11/9/2002 HY 

49.  Quyết định 
Số 308/2003/QĐ-UB 

ngày 25/6/2003 
Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường 25/6/2003 TB 

50.  Quyết định 
Số 319/2003/QĐ-UB 

ngày 21/7/2003 

Về việc đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

thành Sở Khoa học và Công nghệ 
25/7/2003 TB 

51.  Quyết định 
Số 376/2003/QĐ-UB 

ngày 03/10/2003 

Về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh phục 

hồi sức khỏe tỉnh Thái Bình 
03/10/2003 TB 

52.  Quyết định 
Số 377/2003/QĐ-UB 

ngày 03/10/2003 

Về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề cho người 

tàn tật trực thuộc Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Thư 
03/10/2003 TB 

53.  Quyết định 
Số 391/2003/QĐ-UB 

ngày 21/11/2003 
Về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Hưng Hà 21/11/2003 TB 
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54.  Quyết định 
Số 395/2003/QĐ-UB 

ngày 24/12/2003 

Về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thành Sở Nội 

vụ 
03/01/2004 TB 

55.  Quyết định 
Số 23/2004/QĐ-UB 

ngày 20/02/2004 

Về việc sửa đổi Quyết định số 264/2003/QĐ-UB ngày 

27/5/2003 về chuyển đổi, thành lập các thôn thuộc xã Trà 

Giang huyện Kiến Xương 

20/02/2004 TB 

56.  Quyết định 
Số 28/2004/QĐ-UB 

ngày 05/03/2004 

Về việc đổi tên thôn Hợp Hòa thuộc xã An Ninh huyện 

Quỳnh Phụ 
05/3/2004 TB 

57.  Quyết định 
Số 30/2004/QĐ-UB 

ngày 07/04/2004 

Về việc đổi tên thôn Quang Trung thuộc xã Quỳnh Xá 

huyện Quỳnh Phụ 
07/4/2004 TB 

58.  Quyết định 
Số 15/2004/QĐ-UBND ngày 

13/04/2004 
Thành lập bệnh viện tâm thần kinh trực thuộc Sở Y tế 13/04/2004 HY 

59.  Quyết định 
Số 68/2004/QĐ-UB 

ngày 16/7/2004 
Về việc thành lập Thanh tra Sở Nội vụ 16/7/2004 TB 

60.  Quyết định 
Số 70/2004/QĐ-UB 

ngày 21/7/2004 

Về việc công nhận xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà là đô thị 

loại V 
21/7/2004 TB 

61.  Quyết định 
Số 71/2004/QĐ-UB 

ngày 21/7/2004 

Về việc công nhận xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ là đô thị 

loại V 
21/7/2004 TB 

62.  Quyết định 
Số 72/2004/QĐ-UB 

ngày 22/7/2004 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình 
22/7/2004 TB 

63.  Quyết định 
Số 65/2006/QĐ-UBND ngày 

11/7/2006 

Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các 

đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 
21/7/2006 HY 
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64.  Quyết định 
Số 678/2007/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2007 

Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo 

Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 
15/4/2007 HY 

65.  Quyết định 
Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 

29/02/2008 

Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh. 
10/3/2008 HY 

66.  Quyết định 
Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 

30/5/2008 

Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực 

thuộc sở Y tế Hưng Yên. 
09/6/2008 HY 

67.  Quyết định 
Số 1653/2008/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2008 

Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 
28/8/2008 HY 

68.  Quyết định 
Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 

19/11/2008 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ 

chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. 
19/11/2008 HY 

69.  Quyết định 
Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 

08/5/2009 

Ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của 

Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn. 
18/5/2009 HY 

70.  Quyết định 
Số 949/2009/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2009 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 
19/5/2009 HY 

71.  Quyết định 
Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 

30/7/2010 

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính quy 

định tại một số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
09/8/2010 HY 

72.  Quyết định 
Số 1956/2010/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2010 

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
07/10/2010 HY 

73.  Quyết định 
Số 1443/2011/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2011 

Về việc Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh 

Hưng Yên. 
23/8/20121 HY 

74.  Quyết định 
Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 

16/8/2012 

Điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn II, Đề án thu 

hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức 

dự bị tại xã, phường, thị trấn. 

26/8/2012 HY 
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75.  Quyết định 
Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 

24/9/2013 

Sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức danh, số 

lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn. 

24/9/2013 HY 

76.  Quyết định 
Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 

22/5/2013 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn "Chính quyền trong sạch 

vững mạnh" đối với xã, phường, thị trấn. 
1/6/2013 TB 

77.  Quyết định 
Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 

14/10/2013 

Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình. 
24/10/2013 TB 

78.  Quyết định 
Số 04/2014/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2014 

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các sở, 

ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý các hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

28/4/2014 TB 

79.  Quyết định 
Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 

19/08/2015 

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Hưng Yên 

29/08/2015 HY 

80.  Quyết định 
Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 

20/12/2017 

Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung 

tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm 

việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 

01/01/2018 TB 

81.  Quyết định 
Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 

19/01/2018 

Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học 

chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai 

đoạn 2018-2021 

01/02/2018 HY 

82.  Quyết định 
Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 

21/5/2018 

Về việc chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

01/6/2018 HY 

83.  Quyết định Số 40/2018/QĐ-UBND ngày Tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 15/11/2018 HY 

http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
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05/11/2018 trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

84.  Quyết định 
Số 46/2018/QĐ-UBND ngày 

19/12/2018 

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên 

trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên 
01/01/2019 HY 

85.  Quyết định 
Số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

 

20/5/2019 
TB 

86.  Quyết định 
Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 

09/9/2019 

Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên 

địa bàn tỉnh, giai đọan 2019-2020 

20/9/2019 HY 

87.  Quyết định 
Số 36/2019/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 
Tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên 07/11/2019 HY 

88.  Quyết định 
Số 01/2020/QĐ-UBND ngày 

08/01/2020 

Ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên 

20/01/2020 HY 

89.  Quyết định 
Số 04/2020/QĐ-UBND ngày 

13/01/2020 

Đổi tên Trung tâm y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm y 

tế, các Trạm y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế 

25/01/2020 HY 

90.  Quyết định 
Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

14/02/2020 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

25/02/2020 HY 

91.  Quyết định 
Số 09/2020/QĐ-UBND ngày 

27/05/2020 

Bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình. 
01/7/2020 TB 

http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
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92.  Quyết định 
Số 14/2020/QĐ-UBND ngày 

30/6/2020 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

15/7/2020 TB 

93.  Quyết định 
Số 03/2024/QĐ-UBND ngày 

06/02/2024 

Ban hành Quy định một số nội dung về nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

20/02/2024 TB 

94.  Quyết định 
Số 12/2024/QĐ-UBND ngày 

14/5/2024 

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưỏng trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình 
24/5/2024 TB 

95.  Quyết định 
Số 20/2020/QĐ-UBND ngày 

21/7/2020 

Về việc Hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

01/8/2020 HY 

96.  Quyết định 
Số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

22/04/2021 

Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 

(Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân 

công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

02/5/2021 TB 

97.  Quyết định 
Số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

26/04/2021 
Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ 06/5/2021 HY 

98.  Quyết định 
Số 60/2021/QĐ-UBND ngày 

26/8/2021 

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 
10/9/2021 HY 

99.  Quyết định 
Số 73/2021/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh thị 

xã Mỹ Hào trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào 

23/10/2021 HY 
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100.  Quyết định 
Số 74/2021/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh 

huyện Tiên Lữ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ 

23/10/2021 HY 

101.  Quyết định 
Số 75/2021/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh 

huyện Văn Lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Lâm 

23/10/2021 HY 

102.  Quyết định 
Số 80/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

Truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh 

huyện Phù Cừ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ 

15/11/2021 HY 

103.  Quyết định 
Số 81/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

Truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh 

huyện Khoái Châu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Khoái Châu 

15/11/2021 HY 

104.  Quyết định 
Số 82/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

Truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh 

thành phố Hưng Yên trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 

Hưng Yên 

15/11/2021 HY 

105.  Quyết định 
Số 84/2021/QĐ-UBND ngày 

04/11/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Đài 

Truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh 

huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ 

15/11/2021 HY 

106.  Quyết định 
Số 32/2021/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
15/01/2022 TB 

107.  Quyết định Số 05/2022/QĐ-UBND ngày 
Ban hành Quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ 

viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 
15/02/2022 HY 

https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
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28/01/2022 quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thôi 

việc theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025 

108.  Quyết định 
Số 10/2022/QĐ-UBND ngày 

08/04/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

20/4/2022 HY 

109.  Quyết định 
Số 43/2022/QĐ-UBND ngày 

03/11/2022 

Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và 

người lao động tỉnh Hưng Yên 
15/11/2022 HY 

110.  Quyết định 
Số 03/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 

Ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí 

việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình 

01/02/2023 TB 

111.  Quyết định 
Số 51/2021/QĐ-UBND ngày 

18/08/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

01/09/2021 HY 

112.  Quyết định 
Số 21/2023/QĐ-UBND ngày 

23/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 

10/11/2023 TB 

113.  Quyết định 
Số 22/2023/QĐ-UBND ngày 

31/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái 

Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

15/11/2023 TB 

https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-14-2020-qd-ubnd-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-truong-phong-thai-binh-447774.aspx
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114.  Quyết định 
Số 03/2024/QĐ-UBND ngày 

11/01/2024 

Ban hành Quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 
25/01/2024 HY 

115.  Quyết định 
Số 15/2024/QĐ-UBND 

18/5/2024 

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chửc 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
30/5/2024 TB 

116.  Quyết định 
Số 24/2024/QĐ-UBND ngày 

24/6/2024 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
10/7/2024 TB 

117.  Quyết định 
Số 40/2024/QĐ-UBND ngày 

05/11/2024 

Phân cấp cho Sở Nội vụ giải quyết 02 thủ tục hành chính 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
15/11/2024 TB 

118.  Quyết định 
Số 42/2024/QĐ-UBND ngày 

11/11/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung 

về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 

số 03/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

20/11/2024 TB 

119.  Quyết định 
Số 45/2024/QĐ-UBND ngày 

10/12/2024 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác dữ liệu, 

thông tin về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình 

25/12/2024 TB 

120.  Quyết định 
Số 04/2025/QĐ-UBND ngày 

05/02/2025 

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

công tác dân vận chính quyền, chính quyền phục vụ người 

dân và doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

15/02/2025 HY 

121.  Quyết định 
Số 06/2025/QĐ-UBND ngày 

20/02/2025 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/03/2025 HY 
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122.  Quyết định 
Số 62/2021/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên nhiệm kỳ 2021-2026 
25/09/2021 HY 

123.  Quyết định 
Số 01/2023/QĐ-UBND ngày 

03/01/2023 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Bình nhiệm kỳ 2021-2026 
16/01/2023 TB 

124.  Quyết định 
Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 

19/01/2018 

Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học 

chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai 

đoạn 2018-2021 

01/02/2018 HY 

125.  Quyết định 
Số 04/2022/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 

Ban hành Quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và khen thưởng khuyến 

khích tài năng tỉnh Hưng Yên 

01/02/2022 HY 

126.  Quyết định 
Số 2596/1998/QĐ-UB ngày 

28/12/1998 

Về giao tổng số km đường bộ và định biên số lao động duy 

tu, bảo dưỡng của hạt giao thông các huyện, thị xã. 
28/12/1998 HY 

127.  Quyết định 
Số 1359/1999/QĐ-UB ngày 

11/8/1999 

Về việc thành lập các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, 

Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và Mỹ Hào. 

11/8/1999 HY 

128.  Quyết định 
Số 1863/1998/QĐ-UB ngày 

17/10/1998 

Về việc bổ sung Quyết định số 612/QĐ-UB ngày 13/3/1996 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng. 
17/10/1998 HY 

129.  Quyết định 
Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 
Về tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng 

Yên 
05/05/2018 HY 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

130.  Quyết định 
Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 

14/12/2015 

Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân 

đối chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
24/12/2015 HY 

https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/657D0B9943389EA34725875200072945
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/657D0B9943389EA34725875200072945
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/657D0B9943389EA34725875200072945
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/657D0B9943389EA34725875200072945
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131.  Quyết định 
Số 47/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 

Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 
01/01/2019 HY 

132.  Quyết định 
Số 21/2019/QĐ-UBND ngày 

18/4/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng yên ban hành Quy định quản lý công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 

01/5/2019 HY 

133.  Quyết định 
Số 673/2001/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2001 

Về việc trang bị điện thoại di động cho lãnh đạo trong các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị xã hội 

20/9/2001 TB 

134.  Quyết định 
Số 122/2006/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2006 

Quy định tạm thời về chế độ cập nhật thông tin và gửi báo 

cáo qua mạng máy tính. 
01/12/2006 HY 

135.  Quyết định 
Số 62/2006/QĐ-UBND ngày 

27/10/2006 

Về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn 

thông trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông Thái Bình 
06/11/2006 TB 

136.  Quyết định 
Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 

16/03/2007 

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng 

thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên. 
26/03/2007 HY 

137.  Quyết định 
Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 

18/10/2017 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông 

01/11/2017 TB 

138.  Quyết định 
Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 

15/03/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

25/03/2016 HY 

139.  Quyết định 
Số 19/2020/QĐ-UBND ngày 

21/07/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành 

Quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các 

01/8/2020 HY 
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trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên” 

140.  Quyết định 
Số 63/2021/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

01/10/2021 HY 

141.  Quyết định 
Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên 

dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh 

Thái Bình 

01/10/2016 TB 

142.  Quyết định 
Số 17/2019/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn 

phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình 

01/10/2019 TB 

143.  Quyết định 
Số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2018 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư 

số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên 
15/02/2018 HY 

144.  Quyết định 
Số 04/2025/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2025 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an 

toàn thông tin và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thái Bình 

07/03/2025 TB 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

145.  Quyết định 
Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 

07/11/2014 

Về việc phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác 

cầu và phê duyệt quy trình quản lý vận hành khai thác cầu 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

17/11/2014 TB 

146.  Quyết định 
Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 

29/3/2016 

Ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

08/4/2016 HY 
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147.  Quyết định 
Số 29/2021/QĐ-UBND ngày 

02/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung 

trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên 

20/8/2021 HY 

148.  Quyết định 
Số 36/2024/QĐ-UBND ngày 

15/10/2024 

Ban hành Quy định chi tiết của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

ngày 27 tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
15/10/2024 TB 

149.  Quyết định 
Số 2010/1999/QĐ-UB ngày 

25/10/1999 

Quy định cách thức tuyển chọn phương án kiến trúc công 

trình thông qua thi tuyển. 
25/10/1999 HY 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

150.  Quyết định 
Số 38/2024/QĐ-UBND ngày 

28/10/2024 

Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

09/11/2024 TB 

151.  Quyết định 
Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 

26/12/2014 

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công 

cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh 

05/01/2015 HY 

152.  Quyết định 
Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 

08/12/2014 

Ban hành Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet 

công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

18/12/2014 TB 

153.  Quyết định 
Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 

27/8/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của 

các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm 

truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành 

10/9/2018 TB 
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kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08 năm 

12 tháng 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

154.  Quyết định 
Số 05/2021/QĐ-UBND ngày 

12/3/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý điểm 

truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban 

hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

01/4/2021 HY 

155.  Quyết định 
Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
01/11/2018 TB 

156.  Quyết định 
Số 12/2019/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
20/8/2019 TB 

157.  Quyết định 
Số 48/2005/QĐ-UBND ngày 

15/7/2005 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhà văn 

hóa thôn, làng, tổ dân phố 
15/7/2005 TB 

158.  Quyết định 
Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 

13/7/2007 

Quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu Gia 

đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

23/7/2007 HY 

159.  Quyết định 
Số 396/2003/QĐ-UB 

ngày 26/12/2003 

Về việc nâng cấp đoàn chèo Thái Bình thành Nhà hát chèo 

tỉnh Thái Bình 
01/01/2004 TB 

160.  Quyết định 
Số 87/2004/QĐ-UB 

ngày 16/9/2004 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Nhà hát chèo Thái Bình trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin 
16/9/2004 TB 

161.  Quyết định 
Số 64/2021/QĐ-UBND ngày 

24/9/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài 

truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 

huyện Kim động thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Động 

05/10/2021 HY 
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162.  Quyết định 
Số 65/2021/QĐ-UBND ngày 

24/9/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài 

truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh 

huyện Ân Thi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi 

05/10/2021 HY 

163.  Quyết định 
Số 67/2021/QĐ-UBND ngày 

24/9/2021 

Hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài 

truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 

Văn Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang 

05/10/2021 HY 

164.  Quyết định 
Số 98/2005/QĐ-UBND ngày 

29/12/2005 

Quy định tạm thời xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân tỉnh 

Hưng Yên 
08/01/2006 HY 

165.  Quyết định 
Số 23/2022/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động 

trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
07/12/2022 TB 

LĨNH VỰC Y TẾ 

166.  Quyết định 
Số 26/2022/QĐ-UBND ngày 

20/6/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Văn Giang thuộc Sở Y tế 

Hưng Yên 

01/7/2022 HY 

II. CHỈ THỊ 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

167.  Chỉ thị 
Số 13/1998/CT-UB ngày 

03/6/1998 

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thanh 

thiếu nhi. 
03/6/1998 HY 

168.  Chỉ thị 
Số 14/2002/CT-UBND ngày 

22/8/2002 

Về thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 

11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân 

nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến 

chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 

22/8/2002 HY 
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31/12/1960 trở về trước. 

169.  Chỉ thị 
Số 05/2004/CT-UB ngày 

18/3/2004 

Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường 

trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ cương của cán bộ, công chức 

trong thi hành nhiệm vụ. 

18/3/2004 HY 

170.  Chỉ thị 
Số 04/2006/CT-UBND ngày 

07/4/2006 

Về việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 

8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tham gia 

kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ. 

17/4/2006 HY 

171.  Chỉ thị 
Số 13/2006/CT-UBND ngày 

28/9/2006 

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân 

và doanh nghiệp. 

08/10/2006 HY 

172.  Chỉ thị 
Số 09/2009/CT-UBND ngày 

11/5/2009 

Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện 

“Năm dân vận của chính quyền “. 
21/5/2009 HY 

173.  Chỉ thị 
Số 11/1998/CT-UBND ngày 

12/5/1998 

Về xây dựng nhà Bưu điện xã và kế hoạch phát triển mạng 

viễn thông trên địa bàn tỉnh. 
12/5/1998 HY 

174.  Chỉ thị 
Số 06/2007/CT-UBND ngày 

15/3/2007 

Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương 

trình máy tính 
25/3/2007 HY 

175.  Chỉ thị 
Số 02/2011/CT-UBND ngày 

23/02/2011 

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên 
05/3/2011 HY 

176.  Chỉ thị 
Số 14/1997/CT-UB 

ngày 01/4/1997 

Về việc tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa đẩy mạnh 

bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng 
01/4/1997 HY 

177.  Chỉ thị 
Số 28/1997/CT-UB 

ngày 25/7/1997 

Về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa 

và danh lam thắng cảnh 
25/7/1997 HY 

LĨNH VỰC QUÂN SỰ 
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178.  Chỉ thị 
Số 16/2004/CT-UBND ngày 

29/7/2004 

Về việc quản lý, rà phá (xử lý) bom, đạn, vật liệu nổ trên địa 

bàn tỉnh 
29/7/2004 HY 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

179.  Chỉ thị 
Số 13/2007/CT-UBND ngày 

03/7/2007 

Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định 

số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký. 

13/7/2007 HY 

180.  Chỉ thị 
Số 03/2008/CT-UBND ngày 

29/01/2008 

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính 

phủ về bán đấu giá tài sản. 
09/02/2008 HY 

181.  Chỉ thị 
Số 06/2010/CT-UBND ngày 

31/8/2010 

Về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
10/9/2010 HY 

182.  Chỉ thị 
Số 11/2002/CT-UB 

ngày 24/5/2002 

Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

công tác tư pháp trong thời gian tới. 
24/5/2002 HY 

183.  Chỉ thị 
Số 08/1998/CT-UBND ngày 

18/4/1998 

Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-

TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ. 

18/4/1998 HY 

184.  Chỉ thị 
Số 29/1999/CT-UB 

ngày 30/11/1999 

Về việc thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng ký 

hộ tịch. 
30/11/1999 HY 

185.  Chỉ thị 
Số 17/2004/CT-UB 

ngày 06/8/2004 
Về việc đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở. 06/8/2004 HY 

186.  Chỉ thị 
Số 07/2006/CT-UBND 

ngày 29/5/2006 

Về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 

27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
08/6/2006 HY 
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187.  Chỉ thị 
Số 07/2007/CT-UBND ngày 

27/3/2007 
Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. 06/4/2007 HY 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

188.  Chỉ thị 
Số 12/2002/CT-UBND ngày 

17/6/2002 
Về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. 17/6/2002 HY 

189.  Chỉ thị 
Số 12/2003/CT-UB ngày 

15/12/2003 
Về việc tăng cường thực hiện công tác y tế trường học. 15/12/2003 HY 

190.  Chỉ thị 
Số 14/2006/CT-UBND ngày 

9/10/2006 

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo 

dục. 
19/10/2006 HY 

LĨNH VỰC Y TẾ 

191.  Chỉ thị 
Số 03/2001/CT-UBND ngày 

29/3/2001 

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 
29/3/2001 HY 

192.  Chỉ thị 
Số 04/2001/CT-UBND ngày 

02/4/2001 

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa 

hè. 
02/4/2001 HY 

193.  Chỉ thị 
Số 01/2003/CT-UB 

ngày 05/3/2003 

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa 

hè. 
05/3/2003 HY 

194.  Chỉ thị 
Số 07/2003/CT-UBND ngày 

28/8/2003 
Về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. 28/8/2003 HY 

195.  Chỉ thị 
Số 07/2004/CT-UBND ngày 

29/3/2004 

Về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư 

nhân. 
29/3/2004 HY 

196.  Chỉ thị 
Số 22/2004/CT-UBND ngày 

26/10/2004 

Về việc đem ánh sáng cho bệnh nhân bị mù lòa tỉnh Hưng 

Yên. 
26/10/2004 HY 



                                                                CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025                                                         72                                               

                                             

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 

 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

197.  Chỉ thị 
Số 08/2010/CT-UBND ngày 

19/10/2010 

Về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn 

tỉnh. 
29/10/2010 HY 

LĨNH VỰC THANH TRA 

198.  Chỉ thị 
Số 21/1999/CT-UB 

ngày 21/8/1999 

Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân. 
21/8/1999 HY 

199.  Chỉ thị 
Số 20/2001/CT-UBND ngày 

27/12/2001 
Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 27/12/2001 HY 

200.  Chỉ thị 
Số 16/2007/CT-UBND ngày 

22/11/2007 

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu 

kiện đông người, phức tạp. 
02/12/2007 HY 

201.  Chỉ thị 
Số 04/2008/CT-UBND ngày 

05/02/2008 

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương 

trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. 

15/02/2008 HY 

202.  Chỉ thị 
Số 01/2009/CT-UBND ngày 

23/01/2009 

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
03/02/2009 HY 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

203.  Chỉ thị 
Số 04/2009/CT-UBND ngày 

31/3/2009 

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh 
10/4/2009 HY 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HƯNG YÊN 

 

Số:  1523/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình để áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày  6 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ  ghi định số 187/2025/ Đ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  ghị định số 78/2025/ Đ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

 ghị định số 79/2025/ Đ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và  ử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TT-STP ngày 

22 tháng 10 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Lựa chọn các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình để áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

(Chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Nguyễn Lê Huy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 
________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________________________ 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (cũ) hoặc tỉnh Thái Bình  

được lựa chọn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

(Kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND  ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên) 
______________________________ 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

I. QUYẾT ĐỊNH 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1.  
Quyết 

định 

Số 78/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
12/11/2021 

Hưng Yên 

(HY) 

2.  
Quyết 

định 

Số 32/2022/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

12/08/2022 HY 

LĨNH VỰC THỐNG KÊ 

3.  
Quyết 

định 

Số 35/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019 

Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/11/2019 HY 

4.  
Quyết 

định 

Số 38/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2019 
Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê 

giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 
25/11/2019 HY 
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Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

LĨNH VỰC CÔNG AN 

5.  
Quyết 

định 

Số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 
01/03/2023 HY 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

6.  
Quyết 

định 

Số 11/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2023 

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác 

khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, 

du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân 

cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, 

điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình 

01/08/2023 
Thái Bình 

(TB) 

7.  
Quyết 

định 

Số 22/2013/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2013 

Ban hành “Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong 

việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bố trí sắp xếp, hướng 

dẫn và kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, lũ 

nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình”. 

05/01/2014 TB 

8.  
Quyết 

định 

Số 30/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2024 

Ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình 
27/09/2024 TB 

9.  
Quyết 

định 

Số  41/2024/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2024 

Phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
18/11/2024 TB 

10.  Quyết Số 12/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 20/3/2025 HY 
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định ngày 10/3/2025 Hưng Yên 

11.  
Quyết 

định 

Số 08/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2024 

Ban hành Quy định địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật 

chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, 

vùng nước biển và vùng biển của tỉnh Thái Bình 

 

29/04/2024 
TB 

12.  
Quyết 

định 

Số 07/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2024 

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải 

từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình 

29/04/2024 TB 

13.  
Quyết 

định 

Số 10/2014/QĐ-

UBND ngày 20/8/2014 

Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
30/08/2014 TB 

14.  
Quyết 

định 

Số 11/2014/QĐ-

UBND ngày 20/8/2014 

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình. 
30/08/2014 TB 

15.  
Quyết 

định 

Số 27/2014/QĐ-

UBND ngày 04/12/2014 

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quy chế quản lý cảng 

cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình. 

14/12/2014 TB 

16.  
Quyết 

định 

Số 28/2014/QĐ-

UBND ngày 04/12/2014 

Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quy chế quản lý khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 

20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 

14/12/2014 TB 

17.  
Quyết 

định 

Số 10/2015/QĐ-

UBND ngày 06/10/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế quản lý cảng 

cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình. 

16/10/2015 TB 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-11-2014-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-cang-ca-ben-ca-thai-binh-245175.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-11-2014-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-cang-ca-ben-ca-thai-binh-245175.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=28/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=28/2014/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2014-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-khu-neo-dau-tranh-tru-bao-tau-ca-thai-binh-245141.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-11-2014-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-cang-ca-ben-ca-thai-binh-245175.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-11-2014-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-cang-ca-ben-ca-thai-binh-245175.aspx
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18.  
Quyết 

định 

Số 10/2023/QĐ-

UBND ngày 05/7/2023 

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 
20/07/2023 TB 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

19.  
Quyết 

định 

Số 32/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 

Quy định quản lý đường bộ được phân cấp trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình 
10/05/2025 TB 

20.  
Quyết 

định 

Số 08/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2017 

Ban hành Quy định phân cấp Quản lý các công trình hạ tầng 

kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
01/08/2017 TB 

21.  
Quyết 

định 

Số 33/2024/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2024 

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung 

cụ thể của Luật nhà ở năm 2023, Luật kinh doanh Bất động 

sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

05/11/2024 HY 

22.  
Quyết 

định 

Số 17/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 

Quy định khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng 

không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; 

khung giá thuê nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng; 

khung giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

10/05/2025 HY 

23.  
Quyết 

định 

Số 39/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2024 

Ban hành Quy định Quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 
01/12/2024 HY 

24.  
Quyết 

định 

Số 38/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2024 

Ban hành Quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/12/2024 HY 

25.  
Quyết 

định 

Số 03/2025/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2025 

Ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia 

sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

24/01/2025 TB 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2023/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2023/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

26.  
Quyết 

định 

Số 27/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2020 

Về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội 

phạm tỉnh Hưng Yên 
01/10/2020 HY 

27.  
Quyết 

định 

Số 19/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2025 

Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

15/5/2025 HY 

28.  
Quyết 

định 

Số 17/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2019 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự 

nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế giáo 

dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên 

 

20/03/2019 
HY 

29.  
Quyết 

định 

Số 29/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên 

10/10/2020 HY 

30.  
Quyết 

định 

Số 06/2021/QĐ-UBND  

ngày 22/3/2021 

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời 

gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên 

01/4/2021 HY 

31.  
Quyết 

định 

Số 44/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 

Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/01/2025 HY 

32.  
Quyết 

định 

Số 35/2024/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2024 

Quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất 

chuyên trồng lúa bị mất hoặc làm tăng hiệu quả sử dụng đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

01/12/2024 
HY 

33.  
Quyết 

định 

Số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2023 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh Thái Bình. 

 

27/01/2023 
TB 
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LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP 

34.  
Quyết 

định 

Số 16/2010/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2010 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công 

nghiệp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

28/6/2010 HY 

35.  
Quyết 

định 

Số 90/2004/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2004 

Về việc ban hành Điều lệ khu công nghiệp Phố Nối B- 

ngành Dệt may 
03/11/2004 

HY 

36.  
Quyết 

định 

Số 91/2004/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2004 
Về việc ban hành Điều lệ khu công nghiệp Phố Nối A 03/11/2004 

HY 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

37.  
Quyết 

định 

Số 32/2025/QÐ-UBND 

ngày 10/6/2025 

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 
20/06/2025 HY 

LĨNH VỰC SỞ CÔNG THƯƠNG 

38.  
Quyết 

định 

Số 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 

tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

01/02/2021 

HY 

39.  
Quyết 

định 

Số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt 

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 

25/01/2022 

HY 

40.  
Quyết 

định 

Số 41/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt 

động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
20/10/2022 

HY 

41.  
Quyết 

định 

Số 24/2023/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2023 
Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng 

bán hàng, quy định đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán 
05/01/2024 TB 
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Thời điểm có 

hiệu lực 
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hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình 

42.  
Quyết 

định 

Số 19/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2016 

Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu 

tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên địa bàn tỉnh 

10/10/2016 HY 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

43.  
Quyết 

định 

Số 02/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2021 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí 

phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

10/02/2021 
HY 

44.  
Quyết 

định 

Số 35/2022/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động 

và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND 

ngày 19 ngày 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

22/08/2022 
HY 

45.  
Quyết 

định 

Số 26/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2024 

Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

22/09/2024 HY 

46.  
Quyết 

định 

Số 14/2024/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2024 

Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác, quản lý cơ 

sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

10/6/2024 HY 

47.  
Quyết 

định 

Số 05/2025/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2025 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản 

lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh 

Hưng Yên 

20/02/2025 HY 

48.  
Quyết 

định 

Số 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2023 

Ban hành quy định đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số 

cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên 
01/02/2023 HY 
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49.  
Quyết 

định 

Số 11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 
15/5/2024 HY 

50.  
Quyết 

định 

Số 17/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/08/2017 

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban 

đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người 

cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh 

Hưng Yên 

01/9/2017 HY 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

51.  
Quyết 

định 

Số 15/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 

Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật 

Phố Hiến 
01/6/2021 HY 

52.  
Quyết 

định 

Số 32/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2024 

 

Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế 

giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm 

tra, nghiệm thu đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử 

thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 

28/10/2024 HY 

53.  
Quyết 

định 

Số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2019 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/8/2019 HY 

54.  
Quyết 

định 

Số 2141/2004/QĐ-UB 

ngày 31/8/2004 

Ban hành Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác các nhà 

tưởng niệm danh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
31/08/2004 HY 

55.  
Quyết 

định 

Số 12/2014/QĐ-UBND 

ngày 19/09/2014 

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện 

Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu 
29/09/2014 HY 

56.  
Quyết 

định 

Số 02/2015/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2015 

Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa 

bàn thành phố Hưng Yên 
02/02/2015 HY 

57.  Quyết Số 31/2018/QĐ-UBND Về việc đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, 01/09/2018 HY 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 17/08/2018 huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

58.  
Quyết 

định 

Số 39/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2019 

Ban hành Quy định quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/12/2019 HY 

59.  
Quyết 

định 

Số 59/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2021 

Về việc đổi từ số hiệu 07 tuyến đường huyện thành tên 

đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
01/09/2021 HY 

60.  
Quyết 

định 

Số 381/2003/QĐ-UB ngày 

09/10/2003 
Về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa 09/10/2003 TB 

61.  
Quyết 

định 

Số 94/2004/QĐ-UB 

 ngày 01/10/2004 
Về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa 01/10/2004 TB 

62.  
Quyết 

định 

Số 26/2005/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2005 
Về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa 03/3/2005 TB 

63.  
Quyết 

định 

Số 62/2005/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2005 
Về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa 12/10/2005 TB 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

64.  
Quyết 

định 

Số 51/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2022 

Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng toàn bộ 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

01/01/2023 HY 

65.  
Quyết 

định 

Số 46/2024/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2024 

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh 

Thái Bình 
22/12/2024 TB 

66.  
Quyết 

định 

Số 29/2025/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2025 

Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám 

sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, 

nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

01/6/2025 HY 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo 

lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên 

67.  
Quyết 

định 

Số 10/2021/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2021 

Ban hành Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ 

liệu số của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình 
16/08/2021 TB 

68.  
Quyết 

định 

Số 02/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2025 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử 

dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Hưng Yên 

25/01/2025 HY 

69.  
Quyết 

định 

Số 20/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2016 
Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên 10/11/2016 HY 

70.  
Quyết 

định 

Số 22/2017/QĐ-UBND; 

ngày 12/09/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 20/2016/QĐ- UBND ngày 21/10/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định xét, 

công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên 

20/09/2017 HY 

71.  
Quyết 

định 

Số 40/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng 

kiến tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

15/10/2022 HY 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
Số: 09/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh  
 

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 

tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt những kết quả 

quan trọng, đặc biệt là trong việc xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất 

nông nghiệp theo Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; 

vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, 

khai thác cát trái phép; hiệu quả sử dụng đất được nâng cao, vi phạm pháp luật 

về đất đai giảm, đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững 

ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp 

nhập đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương Đảng, Nghị quyết của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy Hưng 

Yên, đến nay công tác quản lý đất đai vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng vi 

phạm lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép, vi 

phạm hành lang an toàn giao thông chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt 

điểm; một số địa phương chưa quyết liệt và kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý 

dứt điểm các vi phạm, để phát sinh mới các vi phạm có chiều hướng gia tăng. 

 Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của 

các cấp, các ngành trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị; 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương trong thời gian tới, 

nhất là sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường và các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, 

phạm vi quản lý  

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý đất đai theo 

chức năng, nhiệm vụ và quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai; tập trung, chủ động kiểm tra, 

phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, không để phát sinh mới các vi phạm đất đai.  
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- Quản lý chặt chẽ đất đai, trụ sở và quỹ đất được giao quản lý theo đúng 

quy định của Luật Đất đai, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký đất đai lần đầu và 

đăng ký biến động đất đai theo quy định.  

- Giữ ổn định tình hình và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý đất đai sau 

khi sắp xếp đơn vị hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính phục 

vụ người dân, doanh nghiệp, không để xảy ra gián đoạn, buông lỏng.  

- Tuyên truyền, định hướng dư luận, hướng dẫn và khuyến cáo Nhân dân 

thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, khi thực hiện các thủ tục về 

đất đai cần liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết 

theo thầm quyển; kịp thời tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến các đối 

tượng có các hành động làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.  

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

- Chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình công tác quản lý nhà nước 

về đất đai trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định các vấn đề theo quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

đất đai đảm bảo đúng pháp luật, khắc phục các hạn chế trong quản lý đất đai trên 

địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, 

phường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết dứt điểm các 

trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản thi hành Luật Đất đai 2024 và 

các Nghị định thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền đã được phân cấp, phân 

quyền tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

- Chủ động nắm bắt giá đất trên thị trường để tham mưu xây dựng Bảng giá 

đất của tỉnh và việc xác định giá cụ thể đảm bảo đúng quy định; chuẩn bị tốt các 

điều kiện để xây dựng Bảng giá đất thi hành từ ngày 01/01/2026; hướng dẫn Ủy 

ban nhân dân các xã, phường giải quyết vướng mắc về công tác xác định giá đất.  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, 

làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu về 

chuyển đổi số và Đề án 06, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về 

đất đai để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận đất đai; xử lý 

nghiêm các công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục 

hành chính về đất đai.  

- Quản lý chặt chẽ hồ sơ địa chính, các tài liệu đo đạc bản đồ, phôi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng 

quy định; thực hiện tốt công tác đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Chấn 

chỉnh, xử lý, giải quyết kịp thời những hạn chế trong việc cấp Giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Văn phòng 

đăng ký đất đai và của Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các 

tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đề xuất xử lý nghiêm đối với các 

tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, chậm tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất 

vào sử dụng đất.  

3. Sở Xây dựng  

- Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động xây dựng, dự án bất động sản; 

công khai thông tin quy hoạch.  

- Ngăn chặn triệt để tình trạng tự ý phân lô bán nền trái phép, hình thành 

khu dân cư tự phát. Theo dõi, bình ổn thị trường bất động sản, ngăn chặn tình 

trạng sốt giá, "bong bóng".  

- Tăng cường kiểm tra cấp phép và quản lý trật tự xây dựng, xử lý 

nghiêm, triệt để mọi vi phạm về xây dựng.  

4. Sở Tư pháp  

- Chủ động nắm chắc tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính để chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác thi hành Luật Xử lý 

vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại cơ sở; tăng cường quản lý 

nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất, hoạt động công chứng, chứng thực các 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.  

- Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xử lý vi phạm hành chính 

cho đối tượng cán bộ, công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai.  

5. Công an tỉnh  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa 

phương cùng cấp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến quản lý đất 

đai; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các biện pháp đảm 

bảo an ninh, trật tự trong việc tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm pháp luật đất 

đai; cưỡng chế thu hồi đất.  

- Chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc sử dụng 

trái phép đất đai, gây mất an ninh trật tự, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi 

tung tin sai sự thật, tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất và môi giới giao 

dịch đất đai trái quy định để trục lợi.  

- Chỉ đạo Công an xã tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác phòng ngừa 

ngăn chặn, chống lấn chiếm, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. 

 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường  

- Chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý đất đai trong phạm vi địa giới 

hành chính của Ủy ban nhân dân cấp mình quản lý.  



87                     CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện; có biện pháp kịp thời, cương quyết ngăn chặn, không để xảy ra 

vi phạm. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền theo quy 

định, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.  

- Phân công lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và gắn trách nhiệm của từng lãnh 

đạo, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; 

trường hợp tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm đất 

đai, trật tự xây dựng báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm 

theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm đất 

đai trong phạm vi địa bàn quản lý.  

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về quản lý đất đai; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không lấn 

chiếm, sử dụng trái phép đất đai, xây dựng công trình, nhà ở trái quy định.  

- Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, nhất là các quản lý 

quỹ đất 5% trên địa bàn; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức theo dõi địa bàn 

nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm, cương quyết, dứt điểm 

trường hợp vi phạm ngay khi phát sinh, không để tồn đọng kéo dài, không để 

phát sinh vi phạm mới; tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng các công trình, 

nhà ở, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật; kiên 

quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, môi trường trên địa 

bàn theo thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý đất 

đai được quy định trong Luật Đất đai năm 2024.  

- Chủ động rà soát các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn, tổng 

hợp, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật; chủ động xử lý đối với các chủ sử 

dụng đất là cá nhân, hộ gia đình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ sử dụng 

đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.  

 - Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm 

quyền, nhất là việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, đảm 

bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng 

chậm, muộn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai, xử lý các trường hợp không đăng 

ký đất đai theo khoản 2, Điều 20 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2014 

của Chính phủ.  

- Phân loại, số hóa, quản lý chặt chẽ hồ sơ địa chính, thường xuyên cập 

nhật cơ sở dữ liệu, đăng ký biến động hồ sơ theo quy định; khi có thay đổi nhân 

sự phải lập hồ sơ bàn giao tài liệu; hằng năm, tổng hợp thống kê, đánh giá tình 
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trạng hồ sơ địa chính tại địa phương (dạng giấy và dạng số); xử lý trách nhiệm 

đối với tổ chức, cá nhân làm mất tài liệu hồ sơ địa chính theo quy định.  

- Giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan 

đến đất đai ngay từ cơ sở.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên và các đoàn thể 

chính trị - xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về đất đai tới Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện và chấp hành tốt 

chính sách, pháp luật về đất đai và chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sắp 

xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.  

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Giám đốc Sở; 

Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị liên quan thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng và trước ngày 15 

tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực 

hiện, có vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hùng Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 
Số: 10/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,  

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh 

 

Thời gian qua, sau sáp nhập, sắp xếp vận hành mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

(sau đây gọi là công tác giải phóng mặt bằng) tiếp tục được Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là tiêu 

chí quan trọng trong đánh giá chỉ số tiếp cận đất đai, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường sau sắp xếp vừa tập 

trung công tác sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, vừa triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn trong đó có công tác giải phóng mặt bằng.  

Qua đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đã có chuyển 

biến tích cực, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương và người dân, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, thực hiện các công trình, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải phóng 

mặt bằng tại một số dự án còn chậm, thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng 

kéo dài. Nguyên nhân của hạn chế có cả nguyên nhân khách quan và nguyên 

nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do: Việc lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số 

địa phương chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; tổ chức, bộ máy làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng trách nhiệm còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ; công tác chỉ đạo điều hành tại một số địa phương chưa chủ động, 

thiếu quyết liệt trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc; vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu chưa được phát huy cao; công tác tuyên truyền, vận động 

người dân chưa thực sự hiệu quả; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên 

quan và địa phương còn hạn chế.  

Để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế nêu trên trong công tác 

giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường  

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TU 

ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ) về việc tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai 

các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 10-NQ/TU 

ngày 10/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình (cũ) về tập trung lãnh 
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đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh (có các 

Văn bản kèm theo); các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng ở địa bàn, 

ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.  

- Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ 

biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 

của tỉnh về đất đai; mục đích, ý nghĩa quan trọng của công tác giải phóng mặt 

bằng trong thu hút, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

đến từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với nhiều hình 

thức linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa bàn, cơ sở, từng dự án, từng đối 

tượng thu hồi đất, nhất là chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 

tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa 

phương và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.  

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện “hiến đất”, “hiến 

đất cộng tài sản trên đất” để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng công 

trình phúc lợi công cộng, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, cán bộ, công 

chức, đoàn viên, hội viên trong việc hiến đất. Khuyến khích đưa phong trào “hiến 

đất”, “hiến đất cộng tài sản trên đất” trở thành một nội dung của các phong trào 

thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

- Phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng 

đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, 

trong đó có việc vận động Nhân dân, tổ chức tự nguyện "hiến đất", "hiến đất 

cộng tài sản trên đất" cho Nhà nước để triển khai thực hiện các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội trên tinh thần dân chủ, tự nguyện, công khai, minh bạch và sự 

đồng thuận cao.  

- Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Hưng Yên sau 

sáp nhập bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế 

để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

- Bảo đảm việc tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư theo đúng trình tự thủ tục quy định, công khai, minh bạch bảo đảm 

quyền lợi của người có đất thu hồi, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững 

ổn định chính trị, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác vận động, thuyết phục, đối 

thoại trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để người có đất thu hồi 

hiểu đúng và đồng thuận thực hiện đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

những trường hợp cố tình vi phạm, những đối tượng xúi giục, kích động Nhân 

dân làm trái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn 

thiện các hồ sơ pháp lý để tiến hành bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất 

đối với các tổ chức, cá nhân có đất phải thu hồi đã được tổ chức làm nhiệm vụ 
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giải phóng mặt bằng chỉ trả đúng, đủ theo quy định nhưng đưa ra các yêu cầu 

không có căn cứ để cố tình không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để ngăn ngừa, xử 

lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành chức năng và Ủy ban 

nhân dân xã, phường trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc ngay từ cơ 

sở, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng và khiếu nại, khiếu kiện 

vượt cấp.  

- Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, nhất là các trường 

hợp tự nguyện "hiến đất", "hiến đất cộng tài sản trên đất" cho Nhà nước để triển 

khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; những đảng viên tích cực 

trong công tác vận động gia đình và người thân thực hiện nghiêm túc chính sách 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của nhà nước đối với đất bị thu hồi và nhanh 

chóng bàn giao đất theo quy định. Đưa công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm cả 

tiêu chí vận động "hiến đất", là một trong những tiêu chí để bình xét xếp loại thi 

đua của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ 

đối với tập thể, cá nhân.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường  

- Khẩn trương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã theo 

hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; trong đó phải rà soát, bố trí nhân lực có 

năng lực, trình độ chuyên môn, trách nhiệm làm công tác quản lý đất đai, giải 

phóng mặt bằng ở cấp xã.  

- Chủ động tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư thuộc thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 

quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo và tổ 

chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban nhân 

dân xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng theo 

từng lĩnh vực, dự án cụ thể, khắc phục tình trạng ngại khó, né tránh, đùn đẩy 

trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng. Đưa tiêu chí, chỉ tiêu giải 

phóng mặt bằng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân 

của địa phương.  

- Khẩn trương rà soát, tập trung lực lượng hoàn thành việc thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng để bàn giao, triển khai thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng cho từng dự án trên địa 

bàn và giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo kế hoạch bảo đảm tiến độ và theo 

đúng quy định của pháp luật; báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định.  
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- Thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm để thường xuyên đôn đốc, 

đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chủ động xây dựng các 

khu tái định cư để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các trường hợp tái định cư; 

quy hoạch, xây dựng các khu nghĩa trang mới để di dời khu vực nghĩa trang phải 

giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.  

- Chủ động tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, 

tổ chức tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất cho Nhà nước bảo đảm dân chủ, tự 

nguyện, công khai, minh bạch và sự đồng thuận cao; thực hiện đăng ký biến 

động về đất đai, tài sản đối với tập thể, cá nhân hiến đất theo quy định.  

- Thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại với những người có đất bị thu 

hồi; đối với những trường hợp đưa ra các yêu cầu không có căn cứ để cố tình 

không bàn giao mặt bằng thì phải thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định, bảo 

đảm tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.  

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải đáp, giải 

quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện 

giải phóng mặt bằng.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đô thị, 

trật tự xây dựng trên địa bàn; phân công cán bộ, công chức, viên chức theo dõi 

địa bàn nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm, cương quyết, dứt 

điểm trường hợp vi phạm ngay khi phát sinh, tránh phát sinh vướng mắc khi 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn.  

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục về công tác “hiến đất”, “hiến đất cộng tài 

sản trên đất”, việc chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính để 

các địa phương thực hiện thống nhất, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Chủ 

động, kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa 

phương trong công tác giải phóng mặt bằng.  

- Khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính 

sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Hưng 

Yên sau sáp nhập bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp tình 

hình thực tế để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh; đồng thời thường xuyên 

theo dõi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc tổ 

chức thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý, khắc phục những hạn chế, bất cập, khó 

khăn và hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện.  

 - Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện 

và các khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, xử lý.  

4. Sở Tài chính  
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thưởng, chính 

sách ưu tiên hỗ trợ, đầu tư xây dựng hạ tầng cho các địa phương làm tốt công tác 

vận động Nhân dân "hiến đất", “hiến đất cộng tài sản trên đất”, các địa phương 

làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Tổng hợp, cân đối, bố trí kịp thời nguồn vốn đầu tư công, vốn bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án theo kế hoạch và khả năng cân đối 

ngân sách hàng năm.  

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết vướng mắc 

liên quan đến việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và các vướng mắc khác liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng.  

5. Sở Xây dựng: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết 

vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách, quy định về bồi thường nhà ở và 

công trình xây dựng, hành lang an toàn công trình giao thông, xây dựng khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.  

6. Sở Nội vụ  

- Tham mưu ban hành quy định khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá 

nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giải phóng 

mặt bằng, làm tốt công tác vận động Nhân dân "hiến đất", "hiến đất cộng tài sản 

trên đất" cho Nhà nước để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tham mưu thực hiện luân chuyển, điều động nhân lực có năng lực, kinh 

nghiệm tham gia công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất phương án điều 

chuyển, thay thế những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ chuyên 

môn, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ 

chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng.  

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết vướng mắc 

liên quan đến chế độ, chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm 

cho người lao động bị thu hồi đất.  

7. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân xã, phường hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan 

đến các dự án thuộc lĩnh vực điện năng, công nghiệp; hướng dẫn việc di chuyển 

các công trình đường điện, di dời các cơ sở sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.  

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tham mưu 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế, 

Khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng thu hút các dự án 

đầu tư.  
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9. Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01, số 02  

- Khẩn trương kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức làm 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là ở những địa bàn có nhiều 

công trình, dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn.  

- Chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch giải phóng 

mặt bằng các dự án và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ; đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.  

10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, số 2  

- Chủ động phối hợp với các địa phương vùng dự án được giao nhiệm vụ 

làm chủ đầu tư để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực 

hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.  

- Rà soát hồ sơ dự án được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, khẩn trương 

cung cấp, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và kịp thời chuyển kinh phí giải 

phóng mặt bằng cho các địa phương để đẩy nhanh tiến độ.  

11. Công an tỉnh: Tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh chính 

trị, trật tự liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự 

án trên địa bàn tỉnh; có biện pháp xử lý kịp thời các đối tượng kích động, lôi 

kéo, xúi giục người dân có đất thu hồi có các hành vi chống đối, cản trở quá 

trình giải phóng mặt bằng và một số đối tượng sử dụng đất cố tình vi phạm 

nhằm trục lợi chính sách, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ 

động các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi hành quyết định cưỡng 

chế giải phóng mặt bằng và bảo vệ thi công để bảo đảm an toàn cho lực lượng, 

phương tiện tham gia cưỡng chế, thi công và người dân.  

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo 

và Dân vận Tỉnh ủy; Đảng ủy xã, phường  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy:  

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính 

quyền các địa phương, cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng.  

+ Tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, 

thực hiện cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác vận 

động "hiến đất".   

+ Định hướng công tác tuyên truyền và theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin, 

truyền thông, phản ánh những điển hình tốt, cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả 

trong thực hiện giải phóng mặt bằng và "hiến đất" ở các cấp, các ngành.  

- Đề nghị Bí thư Đảng ủy xã, phường:  
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+ Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội trong 

công tác giải phóng mặt bằng, vận động Nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

+ Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng; coi đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp 

ủy, chính quyền cơ sở.  

13. Phân công Lãnh đạo tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

dõi, chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh (Chi tiết kèm theo Danh sách phân công Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi các công trình, dự 
án trọng điểm trên địa bàn tỉnh).  

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa 

bàn tỉnh. Yêu cầu Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị liên quan thuộc 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để chỉ đạo giải quyết./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hùng Nam 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO UBND TỈNH VÀ THÀNH VIÊN UBND TỈNH 

THEO DÕI CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Chỉ thị số 10/CT-UB D ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

Lãnh đạo sở, 

ngành 

Thư ký giúp 

việc 

Tên dự án Địa bàn triển khai Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Lê 

Huy - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Ông Vũ Thanh 

Vân - Chánh Thanh 

tra tỉnh. 

- Ông Nguyễn Đức 

Kiền - Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Bà Thái Thị Thu 

Hường - Giám đốc 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Ông Nguyễn 

Văn Đức - Giám 

đốc Trung tâm 

Phát triển Quỹ 

đất số 02 

Dự án phát triển nhà 

ở Khu đô thị mới 

Kiến Giang 

Các phường: Trần 

Hưng Đạo, Trần Lãm, 

Vũ Phúc 

Ông Nguyễn Xuân 

Phương - Phó 

Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh và 

chuyên viên theo 

dõi lĩnh vực/địa bàn 

(ông Nguyễn Tuấn 

Việt - Phó Trưởng 

phòng Kinh tế 1) 

tổng hợp, đôn đốc 

tiến độ các dự án 

Dự án phát triển nhà 

ở Khu dân cư tại xã 

Đông Hòa 

Phường Trà Lý 

Dự án phát triển nhà 

ở Khu đô thị mới tại 

xã Tân Bình và 

phường Tiền Phong 

Phường Thái Bình 

2 Ông Lê Quang 

Hòa - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Ông Cao Quang 

Hưng - Giám đốc Sở 

Công Thương. 

- Ông Vũ Quốc 

Nghị - Trưởng Ban 

Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh. 

- Ông Vũ Kim Cứ - 

Trưởng ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh. 

Ông Bùi Xuân 

Hậu - Phó Giám 

đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Dự án Khu công 

nghiệp Văn Giang 

Xã Nghĩa Trụ Ông Nguyễn Xuân 

Phương-Phó Chánh 

Văn phòng UBND 

tỉnh và chuyên viên 

theo dõi lĩnh 

vực/địa bàn (ông 

Trần Hoài Việt, Vũ 

Phương Đông - 

chuyên viên phòng 

Tổng hợp) tổng 

hợp, đôn đốc tiến 

Dự án Nhà máy 

Nhiệt điện LNG 

Thái Bình, xã Thái 

Đô, huyện Thái 

Thụy 

Xã Đông Thái Ninh 

Dự án Khu công 

nghiệp VSIP Thái 

Bình 

Xã Đông Thụy Anh 
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độ các dự án 

3 Ông Nguyễn Hùng 

Nam - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Ông Trần Xuân 

Ánh - Giám đốc 

Công an tỉnh.  

- Ông Trần Hữu nam 

- Giám đốc Sở Tư 

pháp. 

- Ông Phạm Đồng 

Thuy - Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo. 

Ông Nguyễn 

Đức Cảnh - Phó 

Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

Dự án xây dựng 

đường Vành đai 4 - 

Vùng thủ đô Hà Nội 

Các xã: Mễ Sở, Nghĩa 

Trụ, Văn Giang, Lạc 

Đạo, Như Quỳnh, 

Hoàn Long 

Ông Lê Anh Tuấn - 

Phó Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh 

và chuyên viên 

theo dõi lĩnh 

vực/địa bàn (ông 

Trần Anh Dũng - 

Phó Trưởng phòng 

Kinh tế 1, ông 

Nguyễn Thanh Hải 

- chuyên viên 

phòng Tổng hợp, 

ông Nguyễn Ngọc 

Lâm - chuyên viên 

phòng Kinh tế 2) 

tổng hợp, đôn đốc 

tiến độ các dự án 

Dự án đường Tân 

Phúc - Võng Phan 

(giao ĐT.378), tỉnh 

Hưng Yên 

Các xã: Ân Thi, 

Nguyễn Trãi, Hồng 

Quang, Đoàn Đào, 

Tống Trân, Tiên Tiến, 

Tiên Hoa 

Dự án Khu phức 

hợp đô thị, du lịch 

sinh thái, sân gôn 

Khoái Châu 

Các xã: Châu Ninh, 

Khoái Châu 

Dự án xây dựng 

tuyến đường kết nối 

di sản văn hóa du 

lịch và phát triển 

kinh tế dọc sông 

Hồng 

Các xã: Phụng Công, 

Văn Giang, Mễ Sở, 

Triệu Việt Vương, 

Châu Ninh, Khoái 

Châu, Chí Minh, Đức 

Hợp, Hiệp Cường, Sơn 

Nam, Phố Hiến, Hồng 

Châu, Tân Hưng 

4 Ông Phạm Văn 

Nghiêm - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Ông Đinh Gia 

Dũng, Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh. 

-  Ông Nguyễn Đức 

Tải, Giám đốc Sở 

Tài chính. 

Ông Nguyễn 

Duy Chinh - Phó 

Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

Dự án đầu tư xây 

dựng khu nhà ở xã 

hội 

Phường Phố Hiến Ông Nguyễn Văn 

Dực - Phó Chánh 

Văn phòng UBND 

tỉnh và chuyên viên 

theo dõi lĩnh 

vực/địa bàn (ông 

Cao Thế Hanh - 

Dự án Trung tâm 

đào tạo bóng đá trẻ 

PVF 

Xã Nghĩa Trụ, Văn 

Giang 



                                                             CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 28/Ngày 03-11-2025                                                            98                                                

                                                                                                                       

 - Ông Đào Hồng 

Vận - Giám đốc Sở 

Nội vụ 

- Ông Đỗ Hữu Nhân 

- Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Trưởng phòng Kinh 

tế 1, ông Đỗ Văn 

Đồi - chuyên viên 

phòng Kinh tế 1) 

tổng hợp, đôn đốc 

tiến độ các dự án 

5 Ông Lại Văn Hoàn 

- Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Ông Trần Quang 

Triển - Giám đốc Sở 

Xây dựng 

- Ông Vũ Văn Định, 

Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Bà Nguyễn Thị 

Anh, Giám đốc Sở 

Y tế 

Ông Nguyễn 

Văn Trường - 

Phó Giám đốc 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến đường 

cao tốc Ninh Bình - 

Hải Phòng, đoạn 

qua tỉnh Nam Định 

và Thái Bình 

Các xã: Hồng Vũ, 

Kiến Xương, Quang 

Lịch, Lê Lợi, Bình 

Nguyên, Trà Giang, 

Tây Thái Ninh, Nam 

Thụy Anh, Thụy Anh, 

Thái Thụy 

Ông Nguyễn 

Quang Trung - Phó 

Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh và 

chuyên viên theo 

dõi lĩnh vực/địa bàn 

(Ông Trần Văn 

Cương - Trưởng 

phòng Kinh tế 2, 

ông Nguyễn Đức 

Hùng - Phó Trưởng 

phòng Kinh tế 2, 

ông Đàm Tuấn Anh 

- chuyên viên 

phòng Kinh tế 1) 

tổng hợp, đôn đốc 

tiến độ các dự án 

Dự án đầu tư xây 

dựng đường từ 

thành phố Thái Bình 

đi huyện Hưng Hà 

kết nối với tỉnh 

Hưng Yên 

Phường Thái Bình và 

các xã: Nam Tiên 

Hưng, Tiên Hưng, 

Hồng Minh, Hưng Hà 

Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến đường 

sắt Lào Cai - Hà Nội 

- Hải Phòng 

Các xã Lạc Đạo, Đại 

Đồng và phường 

Thượng Hồng 
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